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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 

1/. PHAN ĐĂNG. 39 câu hỏi cho người trẻ / Phan Đăng; Minh hoạ: Vũ Xuân Hoàn.  

H. : Kim Đồng, 2021. - 297tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nhà báo Phan Đăng đưa ra 39 vấn đề cho các bạn trẻ để các bạn trẻ luận 

bàn, chiêm nghiệm và suy nghĩ đồng thời chính ông lại tự trả lời về mọi vấn đề trong cuộc 

sống. Từ những vấn đề về nguyên lý, những vấn đề về muôn đời, đến những vấn đề của 

nền văn minh mang dấu ấn hiện đại, quan sát, tư duy... Qua đó, có thể chứng minh được 

những luận điểm, đưa ra lời khuyên, giúp các bạn trẻ có thêm những bài học và tích luỹ 

kiến thức, kinh nghiệm trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 001 / B100M 

- Phòng Đọc: DV 60838 

- Phòng Mượn: MH 13212-13213 

 

2/. PHẠM NGỌC THẮM. Khám phá vũ trụ mênh mông và kì diệu / Phạm Ngọc 

Thắm.  H. : Hồng Đức, 2021. - 21cm 

T.1. - 245tr. 

Tóm tắt: Giải đáp khoa học các hiện tượng xảy ra trong cuộc sống con người. Cung 

cấp những kiến thức về: Cuộc sống thường ngày, cuộc sống kì diệu, phát minh và phát 

hiện, nhà khoa học, địa lý và bản đồ, sự phát huy công dụng, sinh vật trong nước, bầu trời 

và trái đất, sự vật xung quanh, mĩ thuật - âm nhạc, cơ thể con người, điều bình thường 

của cuộc sống, những điều nhà khoa học nghiên cứu, kiến thức tổng hợp. 

+ Môn loại: 001 / KH104PH 

- Phòng Mượn: MH 13278-13279 

 

3/. PHẠM NGỌC THẮM. Khám phá vũ trụ mênh mông và kì diệu / Phạm Ngọc 

Thắm.  H. : Hồng Đức, 2021. - 21cm 

T.2. - 247tr. 

Tóm tắt: Giải đáp khoa học các hiện tượng xảy ra trong cuộc sống con người. Cung 

cấp những kiến thức về: Cuộc sống thường ngày, cuộc sống kì diệu, phát minh và phát 

hiện, nhà khoa học, địa lý và bản đồ, sự phát huy công dụng, sinh vật trong nước, bầu trời 

và trái đất, sự vật xung quanh, mĩ thuật - âm nhạc, cơ thể con người, điều bình thường 

của cuộc sống, những điều nhà khoa học nghiên cứu, kiến thức tổng hợp. 

+ Môn loại: 001 / KH104PH 

- Phòng Mượn: MH 13280-13281 

 

4/. BURCHARD, BRENDON. Nghề chia sẻ : Chia sẻ theo cách của chuyên gia và 

kiếm tiền theo cách của triệu phú / Brendon Burchard; Kiều Vân dịch. - Tái bản lần 3. H.: 

Lao động - Xã hội, 2021. - 266tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The millionaire messenger 

Tóm tắt: Cung cấp những kinh nghiệm để trở thành một chuyên gia tư vấn bậc thầy 

và cách thức để trở thành chuyên gia tư vấn có nhiều ảnh hưởng, được trả thù lao cao... 

+ Môn loại: 001 / NGH250CH 

- Phòng Đọc: DV 60619 

- Phòng Mượn: MH 13064-13065 
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5/. NGUYỄN LÂN DŨNG. Sống giữa cuộc đời này : Lời giới thiệu của nhà văn Ma 

Văn Kháng / Nguyễn Lân Dũng. - H. : Dân trí, 2021. - 243tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp nhiều câu chuyện, bài viết với cảm nhận riêng về Bác Hồ của GS. 

TS. NGND Nguyễn Lân Dũng, cập nhật các vấn đề xã hội hiện đại ngày nay như thực 

phẩm nhiễm độc, thuốc lá và Covid, nguy hại của kiểu nhà ống, lan đột biến... 

+ Môn loại: 001 / S455GI 

- Phòng Đọc: DV 60644 

- Phòng Mượn: MH 13111-13112 

 

6/. Một số nguyên tắc nghiên cứu khoa học cơ bản / Hà Thuý Mai chủ biên; Trần Lê 

Nhật Quang, Hoàng Đức Mẫn... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 143tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái lược về khoa học và nghiên cứu khoa học; Một số nguyên tắc nghiên 

cứu khoa học cơ bản; Các phương pháp nghiên cứu khoa học. 

+ Môn loại: 001.4 / M458S 

- Phòng Đọc: DV 60853 

- Phòng Mượn: MH 13256-13257 

 

7/. PHAN DIỄM THUÝ. Thư mục toàn văn Bình Dương hội tụ và phát triển/ Biên 

soạn: Phan Diễm Thuý, Giản Thị Thu Hiền. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020.- 539tr.; 

24cm 

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương. Thư viện tỉnh 

Tóm tắt: Nghiên cứu, tìm hiểu về các vấn đề cơ bản của Bình Dương như: Địa danh, 

chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội và các chính sách xã hôi, hoạt động văn 

hoá, thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. 

+ Môn loại: 015.959774 / TH550M 

- Phòng Tra cứu: TC 4616 

 

8/. NGUYỄN QUANG HOÀ. Phóng sự báo chí : Lý thuyết, kỹ năng và kinh nghiệm 

/ Nguyễn Quang Hoà. - In lần thứ 3 có bổ sung, chỉnh sửa. - H. : Thông tin và Truyền 

thông, 2021. - 276tr. : Ảnh; 21cm 

ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về thể loại phóng sự báo chí như: Hoàn 

cảnh lịch sử ra đời và phát triển của phóng sự, các dạng phóng sự, các quan điểm khác 

nhau về thể loại phóng sự cũng như các đặc điểm của thể loại này; Những tố chất cần có 

của người viết; Nghệ thuật viết phóng sự; Một số phóng sự tiêu biểu. 

+ Môn loại: 070.4 / PH431S 

- Phòng Đọc: DV 60846 

- Phòng Mượn: MH 13242-13243 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 

9/. Thần số học dễ hiểu  / Alex Alpha, Nguyễn Hoàng, Hà Văn Bảo... - H. : Thế giới, 

2021. - 242tr. : Minh hoạ; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu về thần số học Pythagoras, ý nghĩa các con số, cách tính và ý 

nghĩa các con số chủ chốt, cách luận giải thần số cho các nhóm, những ví dụ thực tế và  

nguyên âm trong thần số học. 

+ Môn loại: 133.3 / TH121S 

- Phòng Đọc: DV 60691 

- Phòng Mượn: MH 13186-13187 

 

10/. DRAYER, RUTH A.. Thần số học : Sức mạnh của những con số / Ruth A. 

Drayer; Nhóm biên dịch Học viện Phong Sơn dịch. - H. : Công thương, 2021. - 347tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về thần số học, ý nghĩa các con số, cách tính và ý nghĩa các con 

số chủ chốt, cách luận giải thần số cho các nhóm, những ví dụ thực tế và nguyên âm trong 

thần số học. 

+ Môn loại: 133.3 / TH121S 

- Phòng Đọc: DV 60851 

- Phòng Mượn: MH 13252-13253 

 

11/. POND, DAVID. Chiêm tinh học = Translated from astrology and relationship: 

Simple ways to impprove your relationship with anyone: Giải mã các mối quan hệ / David 

Pond; Lê Phước Thành Luân dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 383tr.: Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp các phương tiện giúp cải thiện chất lượng những mối quan 

hệ cá nhân của mỗi người. Nếu thành công, những kiến thức này có thể lan toả ra thế giới. 

+ Môn loại: 133.5 / CH304T 

- Phòng Tra cứu: TC 4622 

 

12/. Lịch âm - dương cát tường năm Nhâm Dần 2022 : Ngày lành tháng tốt. Vạn sự 

bất cầu nhân / Cao Minh tổng hợp. - H. : Hồng Đức, 2021. - 163tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đại cương về xem ngày, chọn ngày, xem tuổi, cung mệnh, quẻ 

mệnh năm Nhâm Dần 2022; Hướng dẫn cách xem ngày lành, giờ tốt, sao tốt, sao xấu, 

những điều nên làm và những điều cần tránh trong từng ngày của năm Nhâm Dần 2022. 

+ Môn loại: 133.5 / L302Â 

- Phòng Mượn: MH 13216-13217 

 

13/. SCHWARTZ, ROBERT. Kế hoạch của linh hồn : Khám phá ý nghĩa cuộc sống 

mà bạn đã lên kế hoạch trước khi sinh ra / Robert Schwartz; Hương Mi Lê dịch.- H. : 

Nxb. Hà Nội, 2021. - 400tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Your soul's plan 

Tóm tắt: Tập hợp những nghiên cứu tiếp cận vấn đề dựa trên những kiến giải từ góc 

độ khoa học tâm linh thông qua những câu chuyện cuộc đời của mỗi người trước khi sinh 

ra như: Kế hoạch trước khi chào đời, bệnh tật, là cha mẹ của trẻ tật nguyền, khiếm thính 

và khiếm thị, nghiện ma tuý và nghiện rượu, cái chết của người thân yêu, tai nạn. 

+ Môn loại: 133.9 / K250H 

- Phòng Đọc: DL 20150 

- Phòng Mượn: MH 13142-13143 
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14/. SASAKI FUMIO. Hello, habits : Một chỉ dẫn sống tốt hơn / Sasaki Fumio; Như 

Nữ dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 362tr.; 21cm. - (Tủ sách: Newme) 

Tên sách tiếng Nhật: Bokutachi wa shukan de, dekite iru 

Tóm tắt: Giới thiệu những giải pháp thiết thực giúp chúng ta hình thành những thói 

quen tích cực mà mình mong muốn, đồng thời loại bỏ những thói quen không hữu ích, 

hướng đến cuộc sống lành mạnh, hạnh phúc. 

+ Môn loại: 152.3 / H201H 

- Phòng Đọc: DV 60647 

- Phòng Mượn: MH 13117-13118 

 

15/. KAUFMAN, JOSH. 20 giờ đầu tiên = The first 20 hours: How to learn 

anything... fast: Cách học nhanh bất cứ thứ gì / Josh Kaufman; Thu Huyền dịch. - Tái bản 

lần 7. - H. : Lao động, 2020. - 255tr.: Hình vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những nguyên tắc học kỹ năng nhanh nhất có thể. Giải thích 

cách sử dụng những nguyên tắc này trong thực tế của tác giả học 6 kỹ năng mới chưa tới 

20 tiếng mỗi kỹ năng: Phát triển bài tập yoga cá nhân, viết chương trình máy tính dựa trên 

web, học lại cách gõ 10 ngón, khám phá boardgame cổ nhất và phức tạp nhất trong lịch 

sử, chơi được một nhạc cụ, lướt ván. 

+ Môn loại: 153.1 / H103M 

- Phòng Đọc: DL 20149 

- Phòng Mượn: MH 13139-13140 

 

16/. PINK, DANIEL H. Động lực chèo lái hành vi = The picture of Dorian Gray: Sự 

thật kinh ngạc về những động cơ thúc đẩy hành động của con người / Daniel H. Pink; 

Dịch: Kim Ngọc, Thuỷ Nguyệt. - Tái bản lần thứ 4. - H.: Lao động Xã hội, 2021.- 319tr.: 

Bảng; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Drive: The surprising truth about what motivates us 

Tóm tắt: Chỉ ra những khác biệt về động lực giữa giới khoa học và kinh doanh, hệ 

điều hành kinh doanh hiện tại, cải thiện bản thân thông qua các yếu tố: Tính tự chủ, sự 

làm chủ và mục đích. 

+ Môn loại: 153.1 / Đ455L 

- Phòng Đọc: DV 60856 

- Phòng Mượn: MH 13262-13263 

 

17/. YUKI TANIKAWA. Thay tư duy - Xoay cục diện: Thông minh không do bẩm 

sinh / Yuki Tanikawa; Mộc dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 143tr.; 21cm. - (Bloom collection; 

Vol.1) 

Tóm tắt: Phân tích quan điểm tư duy là chuyển động qua lại giữa cụ thể và trừu 

tượng, tài giỏi là năng lực kết nối giữa lý tưởng và hiện thực; Ba yếu tố quyết định sự 

thông minh; tự do tự tại làm việc nhờ cụ thể hoá và trừu tượng hoá; Phương pháp tư duy 

để có thể ngay lập tức trở nên thông minh và tài giỏi hơn. 

+ Môn loại: 153.9 / TH112T 

- Phòng Đọc: DV 60843 
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- Phòng Mượn: MH 13224-13225 

 

18/. SEDNIEV, ANDRII. Vượt lười : Liệu trình cho người thiếu động lực / Andrii 

Sedniev; Thảo Quyên dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 126tr.; 17cm 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện mang tính truyền động lực nhằm giúp mọi 

người biết quý thời gian và biết tự sắp xếp cuộc đời mình để thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 155.2 / V563L 

- Phòng Đọc: DN 3315 

- Phòng Mượn: MH 13315-13316 

 

19/. SAND, ILSE. Người nhạy cảm trong thế giới vô cảm : Một tâm hồn mong manh 

nhưng cực kỳ sâu sắc / Ilse Sand; Quang Đỗ dịch. - H. : Lao động, 2021. - 230tr.; 19cm.  

(Tủ sách New me) 

Tên sách tiếng Anh: Highly sensitive people in an insensitive world: How to create 

a happy life 

Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm về những người sở hữu độ nhạy cảm cao giúp họ 

nhận thức rõ hơn về những thứ họ có và những thứ họ có thể làm như: Tiêu chuẩn cao và 

lòng tự tôn thấp, cách tổ chức cuộc sống, khả năng thấu hiểu... 

+ Môn loại: 155.2 / NG558NH 

- Phòng Đọc: DV 60683 

- Phòng Mượn: MH 13167-13168 

 

20/. VẠN LỢI QUÁN NHƯ. 365 ngày tâm an / Vạn Lợi Quán Như biên soạn.- H.: 

Lao động, 2021. - 365tr.; 15cm 

Tóm tắt: Gồm 365 trang sách tương ứng với 365 ngày trong một năm, bao gồm 

những dòng tâm sự mang tính chất khích lệ ý chí, nuôi dưỡng tâm hồn, tiếp thêm năng 

lượng cho hành trình cuộc sống. 

+ Môn loại: 158 / B100TR 

- Phòng Đọc: DN 3312 

- Phòng Mượn: MH 13184-13185 

 

21/. VITALE, JOE. Luật hấp dẫn - 5 bước thực hành / Joe Vitale; Trần Cung dịch.- 

Tái bản lần 13. - H : Công Thương, 2021. - 327tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The attractor factor: 5 easy steps for creating wealth (or 

anything else) from the inside out 

Tóm tắt: Phân tích 5 bước phát triển bản thân và việc thực hiện chúng để có được 

sự thành công nhanh nhất trong cuộc sống qua tìm hiểu những vấn đề tiêu cực ngăn cản 

thành công; Dám ước mơ và tìm kiếm vận mệnh của chính mình; Khám phá bí mật bị 

lãng quên trong quá trình tìm kiếm sự giàu có; Hiện thực hoá những mục tiêu; Trở thành 

người có thể khiến vũ trụ mang đến cho bạn những thứ bạn mơ ước. 

+ Môn loại: 158 / L504H 

- Phòng Đọc: DV 60613 

- Phòng Mượn: MH 13052-13053 
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22/. MAI DUYÊN. Tuổi trẻ không lạc hướng / Mai Duyên. - H.: Dân trí, 2021.    

210tr.; 21cm. - (Tủ sách Hướng nghiệp) 

Tóm tắt: Sách mang đến cho bạn những thông tin hữu ích về định hướng nghề 

nghiệp, chọn nghề chọn trường; Trau dồi những nền tảng kiến thức kỹ năng mềm cần 

thiết; Nghệ thuật cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp, sống có trách nhiệm, biết vượt lên 

khó khăn để không trượt chân xuống hố sâu không lối thoát... 

+ Môn loại: 158 / T515TR 

- Phòng Đọc: DV 60860 

- Phòng Mượn: MH 13270-13271 

 

23/. TIỀN TRANG. Tự nhận thức - con đường dẫn đến tự do / Tiền Trang; Vũ Bích 

dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 346tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Trung: 小瞬间 

Tóm tắt: Tác giả viết về những tình huống tâm lý trong cuộc sống, đưa ra những 

quan điểm nhìn nhận và phân tích, giải quyết mọi khó khăn trắc trở trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158 / T550NH 

- Phòng Đọc: DV 60909 

- Phòng Mượn: MH 13309-13310 

 

24/. CSIKSZENTMIHALYI, MIHALY. Flow - Dòng Chảy: Tâm lý học hiện đại 

trải nghiệm tối ưu / Mihaly Csikszentmihalyi; Huỳnh Hiếu thuận dịch. - H. : Dân trí, 2021.  

551tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Flow - The psychology of optimal experience 

Tóm tắt: Với 10 chương sách, tác giả sẽ từng bước tái cấu trúc hạnh phúc, bằng 

cách rút ra một công thức bao gồm 9 điều kiện cần thiết để đưa mình vào trạng thái dòng 

chảy. Từ đó giúp bạn có được khả năng tập trung cao độ, đạt được hiệu suất tối ưu nhất 

trong mọi việc cũng như trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn nhất mà không cần quá 

nỗ lực hay cố gắng. Bạn sẽ sống hạnh phúc hơn, chủ động hơn và cân bằng hơn trong mọi 

hoàn cảnh. 

+ Môn loại: 158.1 / FL435D 

- Phòng Đọc: DV 60620 

- Phòng Mượn: MH 13066 

 

25/. MANDINO, OG. Hãy chọn một cách sống = A better way to live / Og Mandino; 

Đỗ Hoàng Phương An dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 

150tr.: Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 17 quy tắc về mặt tâm lý, giúp mỗi người loại bỏ thói quen xấu, 

xây dựng thói quen tốt, nhằm hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc và viên mãn. 

+ Môn loại: 158.1 / H112CH 

- Phòng Đọc: DV 60645 

- Phòng Mượn: MH 13113-13114 
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26/. MANSON, MARK. Mọi thứ thật thảm hại : Một cuốn sách về hy vọng/ Mark 

Manson; Thế Anh dịch. - H. : Hồng đức, 2021. - 214tr.; 24cm. - (Nghệ thuật tinh tế của 

sự không quan tâm) 

Tóm tắt: Tác giả đề cập đến hàng loạt cuộc nghiên cứu về tâm lý, cùng sự thông 

thái vĩnh cửu của những triết gia lỗi lạc từ Plato đến Tom Waits, phân tích kỹ lưỡng từ 

tín ngưỡng, chính trị, tiền bạc... với sự kết hợp giữa kiến thức uyên thâm với tính hài hước 

của mình, tác giả thử thách ta trung thực với bản thân, công khai thách thức ta mọi định 

nghĩa về niềm tin, hạnh phúc, sự tự do và cả niềm hy vọng. 

+ Môn loại: 158.1 / M428TH 

- Phòng Đọc: DL 20297 

- Phòng Mượn: MH 13302-13303 

 

27/. Mục tiêu cao cả / Thạch Thảo, Quang Đạt, Minh Hoài... - H. : Thanh niên, 2021.  

187tr.; 21cm. - (Bí mật của thảnh thơi) 

Tóm tắt: Thông qua những mẩu chuyện nhỏ trong thực tế với ý nghĩa sâu sắc, giúp 

bạn luôn xác định và thiết lập những mục tiêu cao cả từ đó có hướng đi đúng đắn trên 

đường đời và sống thảnh thơi. 

+ Môn loại: 158.1 / M506T 

- Phòng Đọc: DV 60835 

- Phòng Mượn: MH 13204-13205 

 

28/. Phía bên kia của thất bại / Nguyễn Lan, Hải Sâm, Ý An, Cẩm Nhung... - H.: 

Thanh niên, 2021. - 187tr.; 21cm. - (Bí mật của thảnh thơi) 

Tóm tắt: Đem lại một cái nhìn khác về sự thất bại, đơn giản hoá chúng. Qua những 

câu chuyện bạn sẽ cảm nhận được sự đồng cảm, sẻ chia, từ đó mà những năng lượng tiêu 

cực, những áp lực cũng được vơi bớt phần nào. 

+ Môn loại: 158.1 / PH301B 

- Phòng Đọc: DV 60837 

- Phòng Mượn: MH 13208-13209 

 

29/. PHẠM NGỌC THẮM. Túi khôn nho nhỏ của nhân loại về cuộc sống / Phạm 

Ngọc Thắm. - H. : Hồng Đức, 2021. - 21cm 

T.1. - 286tr. 

Tóm tắt: Đề cập đến nhiều phương diện của cuộc sống như: Tình cảm gia đình, tình 

bạn, cống hiến; Sự trải nghiệm để tìm ra bài học cho bản thân - tình yêu, tình yêu toả 

sáng; Phẩm chất con người, sự lạc quan trong tâm hồn, cách thức làm việc; Sự kiên trì 

tìm con đường đi đến thành công; Sự quyết tâm, sự thành công; Những tấm gương làm 

giàu nổi tiếng ở nhiều nước trên thế giới. 

+ Môn loại: 158.1 / T510KH 

- Phòng Đọc: DV 60864 

- Phòng Mượn: MH 13282-13283 

 

30/. PHẠM NGỌC THẮM. Túi khôn nho nhỏ của nhân loại về cuộc sống / Phạm 

Ngọc Thắm. - H. : Hồng Đức, 2021. - 21cm 
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T.2. - 336tr. 

Tóm tắt: Đề cập đến nhiều phương diện của cuộc sống như: Tình cảm gia đình, tình 

bạn, cống hiến; Sự trải nghiệm để tìm ra bài học cho bản thân - tình yêu, tình yêu toả 

sáng; Phẩm chất con người, sự lạc quan trong tâm hồn, cách thức làm việc; Sự kiên trì 

tìm con đường đi đến thành công; Sự quyết tâm, sự thành công; Những tấm gương làm 

giàu nổi tiếng ở nhiều nước trên thế giới. 

+ Môn loại: 158.1 / T510KH 

- Phòng Đọc: DV 60865 

- Phòng Mượn: MH 13284-13285 

 

31/. ANGONE, PAUL. Thay câu hỏi đổi cuộc đời: 101 câu hỏi bạn cần đặt ra trong 

quá trình trưởng thành / Paul Angone; Hoa Phượng dịch. - H. : Dân trí, 2021.- 287tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Gồm 101 câu hỏi về các chủ đề xoay quanh công việc, các mối quan hệ, 

hôn nhân, mạng xã hội, nỗi sợ hãi hay mối lo âu... Các câu hỏi không xa rời thực tế, mà 

trái lại, hết sức gần gũi với tâm tư của những người trẻ ở độ tuổi hai mươi và cũng là mối 

quan tâm của nhiều độ tuổi. nhiều khía cạnh trong đời sống hiện tại. Sách giúp người đọc 

tìm thấy sự đồng cảm, mở mang hiểu biết về bản thân và tìm ra hướng đi tốt nhất cho 

cuộc đời mình. 

+ Môn loại: 158.1 / TH112C 

- Phòng Đọc: DV 60621 

- Phòng Mượn: MH 13067-13068 

 

32/. SACHIE TAKAHASHI. Thay tư duy - Xoay cục diện: Tinh tâm chỉnh trí/ 

Sachie Takahashi; Quỳnh Mai dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 158tr.; 20cm. - (Bloom 

collection ; Vol.1) 

Tóm tắt: Đưa ra những nguyên tắc giữ cho tinh thần bình ổn: Cân bằng trong cách 

sống; Cân bằng trong đời sống hàng ngày; Cân bằng trong sức khoẻ; Cân bằng trong mối 

quan hệ người với người; Cân bằng trong đáy tim dịu dàng. 

+ Môn loại: 158.1 / TH112T 

- Phòng Đọc: DV 60842 

- Phòng Mượn: MH 13222-13223 

 

33/. ROB YEUNG. Thử thách tự tin: Tại sao bạn cần ít hơn bạn nghĩ và làm sao để 

trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình? / Rob Yeung; Trịnh Dung dịch. - H.: Phụ nữ 

Việt Nam, 2021. - 407tr.: Bảng, tranh vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The confidence project: The new science of self – confidence 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức giúp bạn hiểu về sự tự tin và tiến hành dự án tự tin, 

một kế hoạch hoàn chỉnh để giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn và hành động để phát huy 

hết tiềm năng thực sự của mình. 

+ Môn loại: 158.1 / TH550TH 

- Phòng Đọc: DV 60852 

- Phòng Mượn: MH 13254-13255 
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34/. MAI DUYÊN. Vấp ngã để rồi trưởng thành / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2021.  

211tr.; 21cm. - (Tủ sách Hướng nghiệp) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mang những suy nghĩ tích cực hơn về sự thất bại  

để trong cuộc sống trước mắt, khi đối diện với khó khăn, vấp ngã sẽ rút ra được những 

kinh nghiệm quý báu cho bản thân và bước những bước tiếp theo vững vàng, trưởng thành 

hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / V123NG 

- Phòng Đọc: DV 60849 

- Phòng Mượn: MH 13248-13249 

 

35/. DƯƠNG THỊ QUỲNH CHÂU. Tự chữa lành thông qua hiểu biết về khoa học 

tâm thức : Ghi chép lời giảng của Pradeep Vijay và Navneet Kaur / Dương Thị Quỳnh 

Châu; Hiệu đính: Võ Thị Kim Cúc, Phạm Thị Nguyên Lưu. - H.: Thế giới, 2021. - 279tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về khoa học tâm thức trong việc thực hành thiền qua tìm 

hiểu về tâm linh, nguồn gốc thông tin tâm thức, các quy luật tâm linh... để có cuộc sống 

khoẻ mạnh, vượt qua mọi nỗi sợ hãi, khó khăn. 

+ Môn loại: 158.1 / T550CH 

- Phòng Đọc: DV 60618 

- Phòng Mượn: MH 13062-13063 

 

36/. TRẦN TUẤN ANH. Đường về tỉnh thức / Trần Tuấn Anh. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 327tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cảm xúc chưa được thuần hoá cũng giống như một con rối bị điều khiển 

bởi một bàn tay vô hình, đẩy tâm trí vào những tình huống bất an. Bàn tay đó chính là 

bản ngã, cái "tôi" của chúng ta, một đứa trẻ còn mê ngủ với bao nhu cầu chưa thoả mãn 

nên luôn phẫn uất với thế giới xung quanh. Muốn hoà tan bản ngã để thoát khỏi đau khổ, 

chúng ta cần phải chấp nhận trở về nội tâm và đối mặt với chính mình. Hy vọng quyển 

sách này sẽ giúp bạn trên cuộc hành trình về tỉnh thức. Chúc bạn luôn thành tâm và kiên 

trì. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ561V 

- Phòng Đọc: DV 60649 

- Phòng Mượn: MH 13121-13122 

 

37/. RUSSELL, TAMARA. Đường về tỉnh thức = What is mindfulness? / Tamara 

Russell; Dịch: Nguyễn Duy Khiêm, Thuần Hoá. - H. : Dân trí, 2021. - 213tr.; 17cm 

Tóm tắt: Cung cấp những hướng dẫn gần gũi và dễ tiếp cận về đời sống tỉnh thức, 

hay còn có thể hiểu là chánh niệm, một thuật ngữ dù phổ biến trong thời gian gần đây, 

nhưng ít người có thể hiểu được đầy đủ. Thông qua cái nhìn thấu đáo hơn về ý nghĩa, các 

cơ chế và nguồn gốc của chánh niệm, tác giả tin rằng ai cũng có thể tìm ra con đường để 

đưa sự tỉnh thức vào cuộc sống hằng ngày của mình. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ561V 

- Phòng Đọc: DN 3311 

- Phòng Mượn: MH 13182-13183 
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38/. Những bài học quý giá trong ứng xử / Thu Hằng, Thanh Duy, Nguyễn Thành, 

Ý An... - H. : Thanh niên, 2021. - 186tr.; 21cm. - (Bí mật của thảnh thơi) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhỏ thiết thực, những bài học ứng xử đắt giá từ 

cổ chí kim, từ Đông sang Tây giúp bạn hoàn thiện mình trong giao tiếp ứng xử và cách 

đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. 

+ Môn loại: 158.2 / NH556B 

- Phòng Đọc: DV 60836 

- Phòng Mượn: MH 13206-13207 

200. TÔN GIÁO: 

39/. HÁM SƠN. Đường mây trong cõi mộng / Hám Sơn; Phóng tác: Thích Hằng 

Đạt, Nguyên Phong. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2020.  447tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời tu hành, phát triển Phật giáo cuối triều nhà Minh của 

đại sư Hám Sơn và những chuyển biến trong cuôc đời tu hành của đại sư. 

+ Môn loại: 294.3 / Đ561M 

- Phòng Đọc: DV 60614 

- Phòng Mượn: MH 13054-13055 

 

40/. Tham thiền : Bồ Đề Đạt Ma quán tâm pháp / Thích Minh Thiền chú giảng.- H.: 

Nxb. Hà Nội, 2020. - 302tr.; 21cm. - (Tủ sách: Văn Hiến Y Đạo) 

Tóm tắt: Luận về hệ thống huyết mạch tâm truyền, ngộ tánh và phá tướng theo giáo 

lý của đạo Phật. 

+ Môn loại: 294.3 / TH104TH 

- Phòng Đọc: DV 60622 

- Phòng Mượn: MH 13069 

 

41/. NAPTHALI, SARAH. Làm mẹ với tâm Phật: Cùng con chào đời / Sarah 

Napthali; Thanh Thanh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 257tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Buddhism for mothers: A calm approach to caring for yourself 

and your children 

Tóm tắt: Cung cấp phương thức để các bà mẹ kết nối lại với nội tâm trở nên bình 

tĩnh hơn, hạnh phúc hơn khi chuẩn bị cho những hành trang cùng con chào đời trên 

phương diện tư duy của đạo Phật. 

+ Môn loại: 294.3 / L104M 

- Phòng Đọc: DL 20154 

- Phòng Mượn: MH 13150-13151 

 

42/. NAPTHALI, SARAH. Làm mẹ với tâm Phật : Cùng con tới trường / Sarah 

Napthali; Thanh Thanh dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2021. - 314tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Buddhism for mothers of young children: Becoming a mindful 

parent 
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Tóm tắt: Đề cập đến vấn đề áp lực, cách cân bằng, sự buồn chán, lý giải, hoà nhập 

xã hội, lan toả, sợ hãi, bản ngã, khuôn phép, hạnh phúc của người làm mẹ trong cách nuôi 

dạy con trẻ thông qua những bài giáo pháp của Đạo Phật. 

+ Môn loại: 294.3 / L104M 

- Phòng Đọc: DL 20155 

- Phòng Mượn: MH 13152-13153 

 

43/. NAPTHALI, SARAH. Làm mẹ với tâm Phật : Cùng con khôn lớn / Sarah 

Napthali; Thanh Thanh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 295tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Buddhism for mothers of young children: Becoming a mindful 

parent 

Tóm tắt: Tập hợp kinh nghiệm của tác giả cũng như của những bà mẹ khác, truyền 

cảm hứng về việc những giáo lý đạo Phật có thể đi vào cuộc sống của một người mẹ giúp 

những người mẹ tiếp thu, học hỏi, và trở nên hạnh phúc hơn mỗi ngày. 

+ Môn loại: 294.3 / L104M 

- Phòng Đọc: DL 20156 

- Phòng Mượn: MH 13154-13155 

 

44/. KHENCHEN THRANGU. Tính giác sống động : Những chỉ dẫn về tâm của 

Khenpo Gangshar / Khenchen Thrangu; Hoàng Lan dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020.  

415tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những lời chỉ dẫn, lời khuyên tâm đắc của Khenpo Gangshar về 

phương pháp thiền định trong Đạo Phật, giúp bạn vượt qua hoàn cảnh khó khăn, thách 

thức trong cuộc sống để giữ tâm luôn an lạc và hướng tới một cuộc đời chân thiện mỹ. 

+ Môn loại: 294.3 / T312GI 

- Phòng Đọc: DV 60617 

- Phòng Mượn: MH 13060-13061 

 

45/. An lạc giữa dòng đời / Soạn dịch: Thích Thanh Phong, Thích Quảng Lâm. - H.  

Lao động, 2021. - 318tr.; 21cm 

Tóm tắt: Truyền tải những bài pháp tinh hoa về cuộc sống giúp con người mở lòng, 

tâm an yên, mạnh mẽ vươn lên, thấu hiểu lòng tự tại, biết buông đúng lúc, giữ thái độ tích 

cực với cuộc sống, chân thành với mọi nhân duyên, biết đủ là hạnh phúc... Và những lợi 

ích của việc học Phật. 

+ Môn loại: 294.3 / A105L 

- Phòng Mượn: MH 13072 

 

46/. LÝ TỨ. Chuyện trên mây / Lý Tứ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 24cm 

T.1. - 419tr. 

Tóm tắt: Gồm 88 bài viết về những giáo lý của Đạo Phật về những vấn đề như: Vô 

tu - vô chứng, vấn nạn "phiền não chướng và sở tri chướng", ăn chay hay ăn mặn, đẳng 

cấp và phong độ, thực phẩm sạch, kinh "thật" hay "giả"... 

+ Môn loại: 294.3 / CH527TR 

- Phòng Mượn: MH 13141 
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47/. RYUNOSUKE KOIKE. Để đời nhàn tênh / Ryunosuke Koike; Hương Linh 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 210tr.; 19cm 

Tóm tắt: Những lời răn dạy của Đức Phật giúp con người vượt qua mọi khổ đau 

tâm hồn và khó khăn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 294.3 / Đ250Đ 

- Phòng Đọc: DV 60684 

- Phòng Mượn: MH 13169-13170 

 

48/. RYUNOSUKE KOIKE. Để tâm không bận / Ryunosuke Koike; Hương Linh 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 153tr.; 19cm 

Tóm tắt: Những giáo lí đạo Phật về cuộc sống, vứt bỏ “bận tậm” thì con người mới 

càng hạnh phúc và đủ đầy, tận hưởng tâm hồn an nhiên trước mọi sự đời biến hoá. 

+ Môn loại: 294.3 / Đ250T 

- Phòng Đọc: DV 60686 

- Phòng Mượn: MH 13173-13174 

 

49/. SHOUKEI MATSUMOTO. Dọn nhà, dọn cửa, gột rửa trái tim / Shoukei 

Matsumoto; Minh hoạ: Kikue Tamura; Hương Linh dịch. - Tái bản lần 5. - H.: Lao động, 

2021. - 233tr.: Hình vẽ; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức chung về dọn dẹp và nghi thức dọn dẹp hằng 

ngày tại chùa như: Dọn dẹp nơi liên quan tới nước và đồ vật xung quanh, dọn dẹp bên 

trong nhà chùa, dọn dẹp khu vực xung quanh, dọn dẹp trái tim và cơ thể cùng những việc 

cần làm sau khi dọn dẹp xong. 

+ Môn loại: 294.3 / D430NH 

- Phòng Đọc: DV 60679 

- Phòng Mượn: MH 13159-13160 

 

50/. THÍCH NHẤT HẠNH. Gieo trồng hạnh phúc = Happiness / Thích Nhất Hạnh; 

Chuyển ngữ: Chân Hội Nghiêm, Chân Duyệt Nghiêm. - Tái bản lần 19. - H.: Lao động, 

2021. - 279tr.: Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài thực tập chánh niệm, các bài thiền của thiền sư Thích 

Nhất Hạnh giúp con người thông tuệ, giải phóng chúng ta khỏi những tình trạng sợ hãi, 

lo âu, tuyệt vọng, đem lại hạnh phúc đích thực. 

+ Môn loại: 294.3 / GI-205TR 

- Phòng Đọc: DV 60648 

- Phòng Mượn: MH 13119-13120 

 

51/. ĐẠT LAI LẠT MA. Hãy cứ giận đi = Be angry / Đạt Lai Lạt Ma, Noriyuki 

Ueda; Thảo Triều dịch. - In lần thứ 2. - H. : Lao động, 2021. - 117tr.; 19cm. - (Tủ sách: 

Buddhism) 

Tóm tắt: Giáo lí đạo Phật về cách phân biệt hai loại giận dữ: Sự giận sẽ dẫn đến 

những xung đột và hành vi phá hoại, trong khi lòng trắc ẩn phẫn nộ sẽ mang đến năng 
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lượng, quyết tâm để điều chỉnh sự bất công trong xã hội và xoa dịu nỗi đau của nhân 

loại... để biết nhận diện cơn giận và chuyển hoá nó thành hành động từ bi. 

+ Môn loại: 294.3 / H112C 

- Phòng Mượn: MH 13179-13180 

 

52/. ĐẠT LAI LẠT MA. Hãy có lòng tốt = Be kind / Đạt Lai Lạt Ma, Noriyuki 

Ueda; Thảo Triều dịch. - H. : Lao động, 2021. - 99tr.; 19cm. - (Tủ sách: Buddhism) 

Tóm tắt: Khẳng định tình yêu thương và lòng tốt là bản chất căn bản của con người 

và là giá trị nền tảng chung của mọi tôn giáo; Lòng tốt ảnh hưởng tới sự sống còn của 

nhân loại; Tình yêu thương và lòng tốt chân thật dựa trên việc thừa nhận sự bình đẳng 

giữa các chúng sinh; Chỉ bày phương cách thực hành để tăng trưởng tình yêu thương và 

lòng tốt. 

+ Môn loại: 294.3 / H112C 

- Phòng Mượn: MH 13177-13178 

 

53/. THÍCH NHẤT HẠNH. Hướng đi của Đạo Bụt cho hoà bình và sinh môi = The 

World we have / Thích Nhất Hạnh; Chân Hội Nghiêm chuyển ngữ. - Tái bản lần 2. - H.: 

Lao động, 2020. - 181tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết nhắc nhở mọi người sống có chánh niệm và kêu gọi 

kết hợp mọi người, mọi tín ngưỡng, mọi quốc gia cùng nhau bảo vệ sinh môi trường và 

giữ gìn hoà bình. 

+ Môn loại: 294.3 / H561Đ 

- Phòng Đọc: DV 60680 

- Phòng Mượn: MH 13161-13162 

 

54/. NEUMANN, RACHEL. Một triệu khoảnh khắc hiện tại : Hành trình hướng tới 

chánh niệm của một người hoài nghi / Rachel Neumann; Chân Đạt dịch. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2020. - 243tr.; 19cm 

Tóm tắt: Chia sẻ cách thức khơi dậy niềm vui và sự tự tại vốn có trong tâm hồn mỗi 

người; Buông bỏ bản ngã, được mất - hơn thua; Hoá giải, tiêu trừ khổ đau, phiền não bằng 

tinh hoa trí tuệ của Phật pháp để mọi vấn đề trong cuộc sống đều có thể chuyển hoá thành 

duyên lành phước thiện. 

+ Môn loại: 294.3 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 60685 

- Phòng Mượn: MH 13171-13172 

 

55/. ROACH, GESHE MICHAEL. Năng đoạn kim cương : Áp dụng giáo lý của Đức 

Phật vào quản trị doanh nghiệp và đời sống / Geshe Michael Roach; Trần Tuấn Mẫn dịch. 

- Tái bản lần thứ 25. - H. : Lao động, 2021. - 375tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The Buddha on managing your business and your life 

Tóm tắt: Giới thiệu những giáo lý của Đức Phật được áp dụng vào quản trị doanh 

nghiệp và cuộc sống. Những triết lí của Đạo Phật về kinh doanh và việc sử dụng những 

tiềm năng của con người phát triển doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 294.3 / N116Đ 
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- Phòng Đọc: DL 20151 

- Phòng Mượn: MH 13144-13145 

 

56/. CHÂN ĐẲNG NGHIÊM. Phương thuốc chánh niệm mầu nhiệm / Chân Đẳng 

Nghiêm. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 325tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tới bạn đọc những mẩu chuyện về chính cuộc đời của tác giả và 

cách áp dụng sáu yếu tố của tình thương đích thực để có thể trở thành tri kỷ: tương tức, 

tình bạn, niềm vui, niềm tin, sự tôn trọng và sự chữa lành. 

+ Môn loại: 294.3 / PH561TH 

- Phòng Đọc: DL 20152 

- Phòng Mượn: MH 13146-13147 

 

57/. ĐẠT LAI LẠT MA. Sống với thực tại = Be here / Đạt Lai Lạt Ma, Noriyuki 

Ueda; Thảo Triều dịch. - In lần 2. - H. : Lao động, 2021. - 119tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày giáo lí Đạo Phật về bản chất của nỗi khổ, tình yêu thương, để 

bản thân mỗi cá nhân sống với hạnh phúc, an yên giữa cuộc đời đầy biến động. 

+ Môn loại: 294.3 / S455V 

- Phòng Mượn: MH 13175-13176 

 

58/. CLARIDGE, C. L.. Nuôi dạy con bằng trái tim của một vị Phật / C. L. Claridge; 

Thảo Triều dịch. - Tái bản lần 7. - H. : Lao động, 2021. - 327tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Buddha heart parenting 

Tóm tắt: Cung cấp cho các bậc cha mẹ một cách tiếp cận đạo đức trong việc nuôi 

dạy con trẻ trên nền tảng căn bản của đạo Phật là từ bi và trí tuệ, đơn giản và dễ thực hiện 

khi làm cha mẹ theo triết lý và nguyên lý Phật giáo là hành động bằng trái tim Phật của 

mình. 

+ Môn loại: 649 / N515D 

- Phòng Đọc: DV 60605 

- Phòng Mượn: ME 8525-8526 

 

59/. THÍCH ĐỨC GIA. Cuộc sống nhiệm màu / Thích Đức Gia, Thích Tông Đôn; 

Dịch: Vạn Lợi, Lâm Phong. - H. : Lao động, 2021. - 402tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích tầm quan trọng của chăm sóc tâm linh; Thông qua bức tranh 

cuộc đời của mỗi người, thân tâm của bệnh nhân giai đoạn cuối từ đó đưa ra phương pháp 

chăm sóc tâm linh theo giáo lí của Phật giáo cho các bệnh nhân giai đoạn cuối. 

+ Môn loại: 294.3 / C514S 

- Phòng Đọc: DV 60616 

- Phòng Mượn: MH 13058-13059 

 

60/. HƯ VÂN. Đường mây trên đất hoa / Hư Vân; Phóng tác: Thích Hằng Đạt, 

Nguyên Phong. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2020. - 319tr. : Ảnh, tranh vẽ; 21cm 
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Tóm tắt: Giớ thiệu tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp tu hành và những lời giảng dạy của 

Hoà thượng Hư Vân trong hai khoá thiền thất tổ chức tại chùa Ngọc Phật ở Thượng Hải 

năm 1953. 

+ Môn loại: 294.3 / Đ561M 

- Phòng Đọc: DV 60615 

- Phòng Mượn: MH 13056-13057 

 

61/. THÍCH NHẤT HẠNH. Con đường chuyển hoá : Kinh bốn lĩnh vực quán niệm/ 

Thích Nhất Hạnh dịch và giảng giải; Hoạ sĩ: Cẩm Châu, Tuấn Minh. - Tái bản lần 9. -  H. 

: Thế giới, 2021. - 241; 21cm 

Tóm tắt: Giảng giải về lịch sử, đại ý, tên kinh và nội dung kinh Bốn lĩnh vực quán 

niệm (Tứ niệm xứ); những phương pháp và nguyên tắc căn bản để hành trì giúp con người 

chuyển hoá tâm tính, biết cách xử lý khổ đau, chế tác hỷ lạc, biết cách giảm ưu phiền, 

tăng thêm an vui và có thêm hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh. 

+ Môn loại: 294.3 / C430Đ 

- Phòng Đọc: DV 60650 

- Phòng Mượn: MH 13123-13124 

 

62/. THÍCH HUYỀN CHÂU. Giảng giải kinh Địa tạng / Thích Huyền Châu. - H.: 

Tôn giáo, 2020. - 360tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về lịch sử Đức Phật, luận giảng những nội dung và giá 

trị cao quí của kinh Địa tạng. 

+ Môn loại: 294.3 / GI-106GI 

- Phòng Mượn: MH 13087 

 

63/. THÍCH HUYỀN CHÂU. Kinh Đại bi tâm đà la ni giảng giải / Thích Huyền 

Châu. - H. : Tôn giáo, 2020. - 236tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Phật học Bồ đề Phật quốc 

Tóm tắt: Giới thiệu và giảng giải toàn bộ nội dung bản Kinh Đại bi tâm đà la ni. 

+ Môn loại: 294.3 / K312Đ 

- Phòng Mượn: MH 13070 

 

64/. LÝ LỢI AN. Nguồn gốc hình thành và phát triển tín ngưỡng Quán Âm / Lý Lợi 

An; Dịch: Nguyên Tú, Chơn Thuỷ, Trần Huỳnh Thông. - H. : Dân Trí, 2021.- 739tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Quyển sách là công trình nghiên cứu chuyên sâu về tín ngưỡng Quán Âm 

từ lúc hình thành tại Ấn Độ, rồi được truyền bá và phát triển tại Hoa Hạ. Ngoài ra, quyển 

sách còn nói đến hình ảnh Quán Âm thị hiện nhiều thân tướng khác nhau trong những bộ 

kinh thuộc Hiển giáo và Mật giáo. 

+ Môn loại: 294.3 / NG517G 

- Phòng Đọc: DL 20159 

 

65/. ẤN THUẬN. Tịnh Độ tại nhân gian / Ấn Thuận, Tinh Vân ; Việt dịch: Nhuận 

Pháp... - H. : Lao động, 2021. - 319tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giải thích rõ về Tịnh độ và bàn luận về ý nghĩa của thế giới Tịnh độ như: 

Tịnh độ của Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, Phật A Súc cho đến Tịnh độ của Bồ Tát Di 

Lặc, Bồ tát Quan Âm, cảnh giới Niết bàn của đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni và 

phương pháp tu trì của hành giả Tịnh độ. 

+ Môn loại: 294.3 / T312Đ 

- Phòng Mượn: MH 13071 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 

66/. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Cần Thơ 

hiện nay: Tài liệu song ngữ Việt - Khmer, dùng cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền 

viên các cấp / Trần Việt Trường, Nguyễn Ngọc Quy chủ biên; Thượng toạ Lý Hùng, 

Nguyễn Ngọc Tâm... biên soạn. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.- 247tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Lý luận chung về công tác tuyên truyền; Kinh nghiệm 

công tác tuyên truyền trong đồng bào khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay; Thực 

trạng công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Cần Thơ... 

+ Môn loại: 303.30959793 / N120C 

- Phòng Địa chí: DC 2936-2937 

 

67/. PINKER, STEVEN. Khai sáng thời hiện đại: Bàn về lý trí, khoa học, chủ nghĩa 

nhân văn và tiến bộ / Steven Pinker; Đào Quốc Minh dịch. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 

2021. - 760tr.; 24cm 

Tóm tắt: Với 75 biểu đồ, tác giả cho thấy rằng cuộc sống, sức khoẻ, sự thịnh vượng, 

an toàn, hoà bình, kiến thức và hạnh phúc đang gia tăng, không chỉ ở phương Tây mà còn 

trên toàn thế giới. Sự tiến bộ này không phải là kết quả của một thế lực vũ trụ nào đó mà 

là một món quà của Khai sáng: Niềm tin rằng lý trí và khoa học có thể nâng cao sự hưng 

thịnh của con người. 

+ Môn loại: 303.44 / KH103S 

- Phòng Đọc: DL 20211 

 

68/. LEWIS, MICHAEL. Điềm báo và sứ mệnh: Bí mật đằng sau cơn khủng hoảng 

đại dịch Covid-19 / Michael Lewis; Trần Hoàng Sơn dịch. - H.: Thế giới, 2021.- 301tr.; 

24cm 

Tên sách tiếng Anh: The premonition: A pandemic story 

Tóm tắt: Giúp người đọc phần nào hiểu được cách phản ứng của từng quốc gia trước 

các làn sóng dồn dập của dịch bệnh Covid-19. 

+ Môn loại: 303.48 / Đ304B 

- Phòng Đọc: DL 20230 

 

69/. NGUYỄN ĐĂNG HỘI. Giáo trình cảnh quan học nhân sinh: Cơ sở phương 

pháp luận và ứng dụng thực tiễn: Dùng cho nghiên cứu sinh và học viên cao học các 

ngành Khoa học địa lý và Khoa học môi trường / Nguyễn Đăng Hội. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2021. - 318tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bộ sách đại học và sau 

đại học 
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Tóm tắt: Trình bày lý luận, phương pháp luận của cảnh quan học nhân sinh; Nghiên 

cứu cảnh quan nhân sinh lãnh thổ Việt Nam; Nghiên cứu cảnh quan tự nhiên- nhân sinh 

khu bảo tồn: Cảnh quan tự nhiên - nhân sinh không gian bảo tồn Kon Ka Kinh - Kon Chư 

Răng. 

+ Môn loại: 304.2071 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 20228 

- Phòng Mượn: MA 25630 

 

70/. LÝ HÀNH SƠN. Người Dao Tiền ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Lý Hành 

Sơn. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 614tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học 

Tóm tắt: Trình bày tổng luận các nghiên cứu về người Dao ở Việt Nam, tên gọi, các 

nhóm Dao và địa bàn cư trú; Hoạt động kinh tế; Tổ chức xã hội tộc người; Văn hoá vật 

chất; Văn hoá tinh thần của dân tộc Dao. 

+ Môn loại: 305.895978059 / NG558D 

- Phòng Đọc: DL 20227 

- Phòng Mượn: MA 25629 

 

71/. TRỊNH DUY LUÂN. Gia đình trung lưu ở Việt Nam với các quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội - văn hoá / Trịnh Duy Luân, Nguyễn Xuân Mai. - H. : Khoa học xã hội, 

2021. - 382tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Hội Xã hội học Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan nghiên cứu, khái niệm "Gia đình trung lưu" và phương 

pháp đo lường; Những đặc điểm nhân khẩu và kinh tế xã hội của gia đình trung lưu ở Việt 

Nam hiện nay; Quan hệ gia đình trong các gia đình trung lưu; Gia đình trung lưu với quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội và văn hoá dưới góc nhìn xã hội học. 

+ Môn loại: 306.8509597 / GI-100Đ 

- Phòng Đọc: DV 60748 

- Phòng Mượn: MA 25479-25480 

310. THỐNG KÊ TỔNG QUÁT: 

72/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 1 năm 2021 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 25tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 1 năm 2021 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, văn hoá 

xã hội… 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2939 

 

73/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 2 năm 2021 / Cục  

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 25tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 2 năm 2021 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, văn hoá 

xã hội… 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 
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- Phòng Địa chí: DC 2940 

 

74/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 3 năm 2021 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 32tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 3 năm 2021 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, văn hoá 

xã hội… 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2941 

 

75/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 4 năm 2021 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 32tr.; 30cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 4 năm 2021 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, văn hoá 

xã hội… 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2942 

 

76/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 5 năm 2021 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 28tr.; 30cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 5 năm 2021 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, văn hoá 

xã hội… 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2943 

 

77/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 6 năm 2021 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 28tr.; 36cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 6 năm 2021 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, văn hoá 

xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2944 

 

78/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 7 năm 2021 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 28tr.; 32cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 7 năm 2021 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, văn hoá 

xã hội… 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2945 

 

79/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 8 năm 2021 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 32tr.; 32cm 
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Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 8 năm 2021 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, văn hoá 

xã hội… 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2946 

 

80/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 9 năm 2021 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 32tr.; 36cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 9 năm 2021 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, văn hoá 

xã hội… 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2947 

 

81/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 10 năm 2021 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 30tr.; 36cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 10 năm 2021 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, văn hoá 

xã hội… 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2948 

 

82/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 11 năm 2021 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 32tr.; 36cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 11 năm 2021 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, văn hoá 

xã hội… 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2949 

 

83/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 12 năm 2021 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2021. - 38tr.; 36cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 12 năm 2021 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, văn hoá 

xã hội… 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2950 

 

  

 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

84/. TRẦN ĐÌNH HUỲNH. Chỉ dẫn của các nhà kinh điển về xây dựng và chỉnh 

đốn Đảng / Trần Đình Huỳnh chủ biên, Đỗ Minh Tuấn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021.     316tr.; 

21cm 
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Tóm tắt: Khái lược tiểu sử khoa học của ba nhà kinh điển; Vận dụng vào việc xây 

dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay, bao gồm tập hợp một số bài nghiên cứu của các tác 

giả liên quan đến xây dựng và chỉnh đốn Đảng, theo phương châm nhất quán là gắn lý 

luận với thực tiễn. 

+ Môn loại: 324.2597075 / CH300D 

- Phòng Đọc: DV 60831 

- Phòng Mượn: MH 13196-13197 

 

85/. TRẦN ĐÌNH HUỲNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn  

Đảng / Trần Đình Huỳnh chủ biên, Đỗ Minh Tuấn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 334tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Khái lược tiểu sử Hồ Chí Minh; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc 

xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay bao gồm các bài nghiên cứu liên quan đến xây 

dựng và chỉnh đốn đảng, theo phương châm nhất quán là gắn lý luận với thực tiễn. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T550T 

- Phòng Đọc: DV 60830 

- Phòng Mượn: MH 13194-13195 

 

86/. NGUYỄN HUY HOÀNG. Đông Nam Á trong chiến lược Ấn Độ Dương- Thái 

Bình Dương của Hoa Kỳ : Sách chuyên khảo / Nguyễn Huy Hoàng chủ biên, Nguyễn 

Tuấn Anh, Trương Quang Hoàn... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 270tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á 

Tóm tắt: Sự ra đời và quá trình triển khai; Vị thế và vai trò của Đông Nam Á; Tác 

động, triển vọng của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và một số hàm ý chính 

sách. 

+ Môn loại: 327.10959 / Đ455N 

- Phòng Đọc: DL 20221 

- Phòng Mượn: MA 25619-25620 

 

87/. Quan hệ Australia - ASEAN hai thập niên đầu thế kỷ XXI : Sách chuyên khảo/ 

Võ Xuân Vinh chủ biên; Dương Văn Huy, Trương Quang Hoàn... - H. : Khoa học xã hội, 

2021. - 311tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á 

Tóm tắt: Trình bày các nhân tố tác động đến quan hệ Australia - ASEAN từ năm 

2001-2020. Quan hệ Australia - ASEAN trên một số lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế, 

hợp tác phát triển. Đặc điểm, tác động, triển vọng của quan hệ quan hệ Australia- ASEAN 

và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 327.94059 / QU105H 

- Phòng Đọc: DV 60746 

- Phòng Mượn: MA 25475-25476 

330. KINH TẾ HỌC: 

88/. Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc 

thiểu số năm 2019 - Một số chỉ tiêu chủ yếu / Lê Trung Kiên, Nguyễn Thanh Hoà, Lê 

Đăng Thanh Phong, Trần Thị Hiền... - Cần Thơ : Ban Dân tộc, 2021. - 342tr.; 29cm 
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ĐTTS ghi: Uỷ Ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Ban Dân tộc 

Tóm tắt: Nội dung phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số; 

Phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Hoạch 

định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-

2025. Cập nhật hệ thống thông tin trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

+ Môn loại: 330.9597 / K258QU 

- Phòng Tra cứu: TC 4613 

 

89/. NGUYỄN DUY THUỴ. Kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk từ năm 2004 đến năm 

2020 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Thuỵ. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 390tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học xã hội vùng 

Tây Nguyên 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về tỉnh Đắk Lắk và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 

trước năm 2004; Chuyển biến kinh tế và xã hội của tỉnh Đắk Lắk từ năm 2004 đến năm 

2020; Những nhận xét, đánh giá về chuyển biến kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk và định 

hướng, mục tiêu, giải pháp. 

+ Môn loại: 330.959765 / K312T 

- Phòng Đọc: DV 60747 

- Phòng Mượn: MA 25477-25478 

 

90/. Dịch chuyển lao động nông nghiệp của Thái Lan, Malaixia và bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Lê Phương Hoà chủ biên; Nguyễn Hà Phương, 

Phạm Thanh Tịnh... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 253tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của dịch chuyển lao động nông nghiệp. Dịch 

chuyển lao động nông nghiệp Thái Lan và Malaixia. Các nhân tố tác động đến dịch chuyển 

lao động nông nghiệp Thái Lan và Malaixia. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 331.11 / D302CH 

- Phòng Đọc: DV 60752 

- Phòng Mượn: MA 25487-25488 

 

91/. MAI DUYÊN. Nghề tự do thời công nghệ / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2021.  

210tr.; 21cm. - (Tủ sách Hướng nghiệp) 

Tóm tắt: Sách chỉ rõ lợi thế và khó khăn có thể gặp, những kỹ năng, chuẩn bị cần 

thiết để thành công và bí quyết để sống được với nghề này. Sách còn hướng dẫn phương 

pháp quản lý thời gian và quản lý nguồn thu nhập sao cho hiệu quả. 

+ Môn loại: 331.7 / NGH250T 

- Phòng Đọc: DV 60762 

- Phòng Mượn: MA 25510-25511 

 

92/. MAI DUYÊN. Cẩm nang chọn nghề / Mai Duyên. - H.: Dân trí, 2021.- 210tr.; 

21cm. - (Tủ sách Hướng nghiệp) 
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Tóm tắt: Sách đưa ra những sai lầm khi chọn ngành nghề và hậu quả mà nó mang 

lại. Đồng thời cũng chỉ rõ tầm quan trọng của việc định hướng nghề nghiệp, các bước để 

tự định hướng và xây dựng bản đồ sự nghiệp cho bản thân. 

+ Môn loại: 331.702 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 60763 

- Phòng Mượn: MA 25512-25513 

 

93/. MAI DUYÊN. Ta chọn nghề hay nghề chọn ta / Mai Duyên. - H.: Dân trí, 2021. 

- 210tr.; 21cm. - (Tủ sách Hướng nghiệp) 

Tóm tắt: Sách cho thấy rõ nguyên nhân, hậu quả của việc chọn sai ngành nghề, từ 

đó có định hướng nghề nghiệp đúng đắn để có sự lựa chọn sáng suốt. 

+ Môn loại: 331.702 / T100CH 

- Phòng Đọc: DV 60764 

- Phòng Mượn: MA 25514-25515 

 

94/. KIM YOUNG OK. Hãy trả lương hằng tháng cho con : Dạy con cách quản lý 

tài chính / Kim Young Ok; Nguyễn Thị Thu Hà dịch. - H. : Lao động, 2021. - 255tr.; 

21cm. - (Tủ sách: Parents) 

Tên sách tiếng Anh: Money lessons for your child 

Tóm tắt: Tạo lập cho con một cuộc đời không lo lắng về tiền bạc bằng cách cùng 

trò chuyện và lập kế hoạch quản lí tiền tiêu vặt qua các bước: Tìm hiểu tư duy kinh tế của 

con; Nuôi dưỡng thói quen kinh tế thông minh; Dạy con kiến thức kinh tế mà cha mẹ tự 

tin; Nuôi dưỡng suy nghĩ lành mạnh về đồng tiền. 

+ Môn loại: 332.024 / H112TR 

- Phòng Đọc: DV 60579 

- Phòng Mượn: MA 25316-25317 

 

95/. NGUYỄN THỊ HOÀI LÊ. FinTech và ảnh hưởng của FinTech đến các định chế 

tài chính ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hoài Lê, Trần Thị Xuân Anh chủ 

biên, Trần Thị Việt Thạch.... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 319tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Tóm tắt: Tổng quan về FinTech, ảnh hưởng của FinTech đến các định chế tài chính, 

sự phát triển FinTech ở một số nước và bài học cho Việt Nam để phát triển FinTech trong 

điều kiện đảm bảo ổn định tài chính, ảnh hưởng của FinTech đến các định chế tài chính 

tại Việt Nam, bối cảnh và xu thế phát triển của FinTech, các khuyến nghị chính sách nhằm 

phát triển FinTech, góp phần ổn định thống tài chính ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 332.0285 / F312V 

- Phòng Đọc: DL 20222 

- Phòng Mượn: MA 25621-25622 

96/. TÔ THỊ ÁNH DƯƠNG. Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Tô Thị Ánh Dương. - H.: Khoa học 

xã hội, 2021. - 371tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế Việt Nam 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 02/ 2022                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

23 
 

Tóm tắt: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế; Thực trạng áp dụng quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế tại các ngân 

hàng thương mại Việt Nam; Xu hướng hệ thống tài chính - tiền tệ toàn cầu và Việt Nam 

đến năm 2030 và giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại Việt Nam 

theo thông lệ quốc tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. 

+ Môn loại: 332.1209597 / QU105TR 

- Phòng Đọc: DV 60751 

- Phòng Mượn: MA 25485-25486 

 

97/. MILLER, JEREMY C. Luật của Warren Buffett = Warren Buffett's ground rules 

: 33 lá thư + 14 nguyên tắc = Một nhà đầu tư vĩ đại / Jeremy C. Miller; Quỳnh Ca dịch. - 

Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động, 2021. - 333tr.; 24cm 

Tóm tắt: Bao gồm những lá thư cùng những nguyên tắc nền tảng trong đầu tư của 

Warren Buffett, từ đó chia sẻ những kiến thức và tư duy của một nhà đầu tư thành công 

ngay cả khi bắt đầu bằng một nguồn vốn khiêm tốn. 

+ Môn loại: 332.6 / L504C 

- Phòng Đọc: DL 20066 

- Phòng Mượn: MA 25338-25339 

 

98/. LINDAHL, DAVID. Đầu tư bất động sản : Cách thức khởi nghiệp và thu lợi 

nhuận lớn / David Lindahl; Trần Thăng Long dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động 

Xã hội, 2021. - 332tr.: Minh hoạ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Trump university commercial real estate 101: How small 

investors can get started and make it big 

Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng và phương pháp cần thiết để một nhà đầu tư nhỏ 

thành công và thu lợi nhuận lớn trong thị trường bất động sản thông qua việc hiểu và đọc 

được vòng quay của thị trường bất động sản, tìm kiếm khách hàng và giao dịch thành 

công, cách định giá bất động sản, tìm kiếm nguồn vốn đầu tư... 

+ Môn loại: 332.63 / Đ125T 

- Phòng Đọc: DV 60767 

- Phòng Mượn: MA 25520-25521 

 

99/. ĐỖ ĐĂNG KHOA. Cẩm nang mua bán đất: Pháp lý, chiêu trò và mưu kế/ Đỗ 

Đăng Khoa. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 183tr.: 

Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Tổng hợp các kiến thức pháp lí, kiến thức giao dịch thực tế trên thị trường 

bất động sản và những ẩn hoạ từ những "chiêu trò" trong chuyển nhượng đất; Gợi ý làm 

thế nào để lựa chọn được mảnh đất "như ý" vị trí tốt, hợp lí, đối tác tin tưởng và nhanh 

chóng giao dịch thành công. 

+ Môn loại: 333.33 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 60692 

- Phòng Mượn: MA 25440 
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100/. ĐỖ ĐĂNG KHOA. Cẩm nang mua bán nhà: Pháp lý, chiêu trò và mưu kế/ Đỗ 

Đăng Khoa. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 227tr.: Minh hoạ; 

21cm 

Tóm tắt: Tổng hợp, phân tích các kiến thức pháp lý, kiến thức giao dịch thực tế trên 

thị trường bất động sản và những ẩn hoạ từ những chiêu trò trong mua bán nhà ở, giúp 

người mua nhà tránh được những cạm bẫy và thoát khỏi ma trận thủ tục khi mua nhà, làm 

chủ được việc mua bán và đầu tư bất động sản an toàn. 

+ Môn loại: 333.33 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 60693 

- Phòng Mượn: MA 25441 

 

101/. CHASE, ROBIN. Nền kinh tế chia sẻ : Tái thiết chủ nghĩa tư bản dựa trên sức 

mạnh kết nối / Robin Chase; Mai dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 363tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Peers inc 

Tóm tắt: Câu chuyện về công ty Zipcar - Tập hợp các thế mạnh riêng của bản địa 

hoá, chuyên môn hoá và tuỳ chỉnh, mở ra sức mạnh của nền kinh tế hợp tác. Cung cấp 

bằng chứng về cách thức mô hình Công ty Chia sẻ có thể tiếp nhận thế giới đang thay đổi 

nhanh chóng và biến nó thành một thế giới mà chúng ta muốn sinh sống: Bền vững, công 

bằng, phát triển mạnh mẽ và đầy tiềm năng. 

+ Môn loại: 338 / N254K 

- Phòng Đọc: DL 20088 

- Phòng Mượn: MA 25380-25381 

 

102/. Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử / Trần Thuận chủ biên, Nguyễn Thanh 

Tuyền, Nguyễn Văn Báu, Võ Phúc Toàn... - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2021. - 504tr.: Tranh ảnh, biểu đồ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát những đặc điểm cơ bản của doanh nhân Việt Nam từ 

trước đến nay. Đề cập đến doanh nhân Việt Nam trong mỗi giai đoạn lịch sử với tình hình 

cụ thể của đất nước. Từ đó nhận thức đầy đủ hơn tính chất và đặc điểm của doanh nhân ở 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.092 / D408NH 

- Phòng Đọc: DL 20089 

- Phòng Mượn: MA 25382 

 

103/. Tái cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ: Sách chuyên khảo / Bùi Đức Hùng, 

Bùi Đức Phi Hùng chủ biên; Phan Thanh Hải... - H. : Khoa học xã hội, 2021.- 351tr.; 

24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN. Viện KHXH vùng Trung Bộ 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức về khung lý thuyết cơ bản tái cấu trúc kinh tế 

vùng; Thực trạng cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2006 - 2016; Quan điểm, 

định hướng và giải pháp tái cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2030. 

+ Môn loại: 338.95974 / T103C 

- Phòng Đọc: DL 20219 

- Phòng Mượn: MA 25615-25616 
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360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 

104/. Bảo hiểm xã hội cho người nông dân ở một số nước châu Âu: Lý luận và thực 

tiễn: Sách chuyên khảo / Đặng Minh Đức chủ biên; Đinh Mạnh Tuấn, Trần Đình Hưng...- 

H. : Khoa học xã hội, 2021. - 390tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Âu 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm xã hội cho người nông 

dân ở châu Âu; Các yếu tố ảnh hưởng tới bảo hiểm xã hội cho người nông dân ở châu Âu; 

Cơ chế, chính sách bảo hiểm xã hội cho người nông dân ở một số nước châu Âu như: 

Pháp, Ba Lan, Hy Lạp; Một số đánh giá và hàm ý chính sách cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 368.40094 / B108H 

- Phòng Đọc: DV 60750 

- Phòng Mượn: MA 25483-25484 

370. GIÁO DỤC HỌC: 

105/. MAI DUYÊN. Hướng nghiệp trong thời đại 4.0 / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 

2021. - 210tr.; 21cm. - (Tủ sách Hướng nghiệp) 

Tóm tắt: Sách viết về thực trạng của việc chọn ngành nghề hiện nay, tầm quan trọng 

của việc hướng nghiệp, hậu quả của việc chọn ngành nghề sai. Sách cũng giới thiệu một 

số ngành nghề phổ biến phù hợp với xu hướng hiện tại và tương lai để bạn đọc có sự lựa 

chọn phù hợp. 

+ Môn loại: 370.11 / H561NGH 

- Phòng Đọc: DV 60765 

- Phòng Mượn: MA 25516-25517 

 

106/. SAHLBERG, PASI. Bài học Phần Lan 3.0 = Finnish Lessons 3.0: What can 

the World learn from educational change in Finland ?: Chúng ta học được gì từ cải cách 

giáo dục Phần Lan? / Pasi Sahlberg; Đặng Việt Vinh, Lê Phương Anh dịch; Phạm Văn 

Lam hiệu đính. - H. : Thế giới, 2021. - 406tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách nói về sự thay đổi của giáo dục Phần Lan, chính sự thay đổi đó đã 

khiến cho chỉ số giáo dục hiện nay của Phần Lan luôn nằm trong những nước hàng đầu 

thế giới. Tuy bàn về sự thay đổi nhưng cuốn sách không kể lể, dùng những mĩ từ tô vẻ 

mà đề cập trực tiếp đến những khó khăn của nền giáo dục lúc bấy giờ. 

+ Môn loại: 370.94897 / B103H 

- Phòng Đọc: DL 20210 

- Phòng Mượn: MA 25598-25599 

 

107/. GRUWELL, ERIN. Viết lên hy vọng : Cuốn nhật ký làm rung chuyển nền giáo 

dục Mỹ / Erin Gruwell, Những Nhà văn tự do; Thu Huyền dịch. - Tái bản lần 5.    H. : 

Lao động, 2021. - 457tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The freedom writers diary 

Tóm tắt: Tập hợp các trang nhật ký của tác giả và các em học sinh về cuộc sống học 

đường đầy rẫy bạo lực, vô gia cư, phân biệt chủng tộc, bệnh tật, bị lạm dụng và quá trình 

tác giả giúp các em đối diện với thực tại khó khăn, lấy lại niềm tin vào chính bản thân - 
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niềm tin rằng các em có khả năng thay đổi cuộc sống và có cơ hội trở thành người có ích 

cho xã hội. 

+ Môn loại: 371.102 / V308L 

- Phòng Đọc: DV 60551 

- Phòng Mượn: MA 25258-25259 

 

108/. TRỊNH THỊ ANH HOA. Cẩm nang phòng chống bạo lực học đường cho học 

sinh trung học / Trịnh Thị Anh Hoa chủ biên, Lê Vân Anh, Lưu Thu Thuỷ. - H.: Giáo 

dục, 2018. - 99tr. : Ảnh, tranh vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho các em, các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh những kiến thức 

cơ bản về bạo lực học đường như: Khái niệm, đặc điểm nạn nhân, thủ phạm và các hình 

thức bạo lực học đường...; Hướng dẫn các em những kỹ năng để phòng tránh bạo lực học 

đường; Đưa ra một số tình huống cụ thể để các em luyện tập và tìm cách ứng xử đồng 

thời giúp các em tìm hiểu thêm những quy định của pháp luật về xử phạt đối với các hành 

vi bạo lực cũng như những chính sách của nhà nước trong việc bảo vệ trẻ em... 

+ Môn loại: 371.7 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 20101 

- Phòng Mượn: MA 25399-25400 

 

109/. HALLIGAN, ELAINE. Con tôi khác biệt = My child's different / Elaine 

Halligan; Dịch: Phương Hoài Nga, Nguyễn Hạnh Chi. - H. : Lao động, 2021. - 297tr.; 

21cm. - (Tủ sách: Parents) 

Tóm tắt: Câu chuyện thực về hành trình với đứa con "khác biệt" và "khó dạy", từ 

đó mô tả kĩ năng nuôi dạy con tích cực qua từng giai đoạn trưởng thành, tập trung vào 

tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái. 

+ Môn loại: 371.94 / C430T 

- Phòng Đọc: DV 60580 

- Phòng Mượn: MA 25318-25319 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 

110/. HOÀNG PHƯƠNG MAI. Khảo sát văn bản truyện thơ Nôm Tày hiện đang 

lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm = A survey of texts of Nom Tay narrative poems 

currently archived at the institute of sino - Nom studies / Hoàng Phương Mai.- H. : Khoa 

học xã hội, 2020. - 531tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số thành tựu nghiên cứu và biên dịch văn bản truyện thơ 

Nôm Tày. Trình bày kết quả khảo sát hình thức, nội dung, văn bản và văn tự trong văn 

bản truyện thơ viết bằng chữ Nôm Tày hiện đang lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. 

+ Môn loại: 398.809597 / KH108S 

- Phòng Đọc: DL 20117 

 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 

111/. PUTLACK, MICHAEL A. A self - taught course to achieve new TOEIC 700/ 

Michael A. Putlack, Stephen Poirier, Tony Covello. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 226 p.; 26 cm. - 1 CD 
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+ Môn loại: 428.0076 / S201T 

- Phòng Mượn: MB 8455-8456 

 

112/. Very easy TOEIC 1 : Level A1 - A2 / Anne Taylor, Garrett Byrne, Mary 

Chadwick... - 3rd ed. - Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2019.  

238tr.; 28cm 

+ Môn loại: 428.0076 / V206E 

- Phòng Mượn: MB 8467-8468 

 

 113/. Very easy TOEIC 2 = 3rd ed.: Level A2 / Anne Taylor, Garrett Byrne, Mary 

Chadwick... - Tp. Hồ Chí Minh: Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2019. - 209tr.; 28cm 

+ Môn loại: 428.0076 / V206E 

- Phòng Mượn: MB 8469-8470 

 

114/. YBM start TOEIC listening : Tài liệu tự học TOEIC hiệu quả dành cho người 

mới bắt đầu / YBM TOEIC R&D biên soạn; Lê Thị Cẩm Nhung dịch. - H.: Dân trí, 2021. 

- 493tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp các câu hỏi bám sát đề thi, giúp các em ôn luyện nâng cao kỹ 

năng nghe hiểu Tiếng Anh để đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC. 

+ Môn loại: 428.3 / Y000B 

- Phòng Đọc: DL 20241 

- Phòng Mượn: MB 8515 

 

115/. YBM start TOEIC reading : Tài liệu tự học TOEIC hiệu quả dành cho người 

mới bắt đầu / YBM TOEIC R&D biên soạn; Tuyết Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2021.  

515tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp các câu hỏi bám sát đề thi, giúp các em ôn luyện nâng cao kỹ 

năng đọc hiểu Tiếng Anh để đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC. 

+ Môn loại: 428.4 / Y000B 

- Phòng Đọc: DL 20242 

- Phòng Mượn: MB 8516 

 

116/. KIT PANCOAST NAGAMURA. 1800 câu đàm thoại tiếng Nhật thông dụng 

= The ultimate Japanese phrasebook: 1800 sentences for everyday use / Kit Pancoast 

Nagamura, Kyoko Tsuchiya; Phạm Hiền Lê dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 303tr.: Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những mẫu câu đàm thoại tiếng Nhật được sắp xếp theo các chủ 

đề thường gặp trong cuộc sống hàng ngày như: Chào hỏi, giới thiệu bản thân, thời gian 

và nơi chốn, mua sắm, đi lại, ăn uống, tương tác xã hội, công việc, cảm xúc, các dịp đặc 

biệt... 

+ Môn loại: 495.6 / M458NG 

- Phòng Đọc: DV 60581 

- Phòng Mượn: MB 8426-8427 
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117/. MASATERU TAKATSU. Tiếng Nhật không khó - Tiếng Nhật cho người mới 

học: Bám sát giáo trình Minna No Nihongo / Masateru Takatsu. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 

Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 4 tập: Bảng, tranh màu; 23cm. - (90 ngày lấy bằng tiếng Nhật 

N5) 

Tên sách tiếng Nhật: みんなの日本語 - 対応 

T.1. - 134tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài học tổng quan về những kiến thức cơ bản trong tiếng Nhật 

cho người mới học theo các chủ đề. 

+ Môn loại: 495.6 / T306NH 

- Phòng Đọc: DL 20111 

- Phòng Mượn: MB 8439-8440 

 

118/. MASATERU TAKATSU. Tiếng Nhật không khó - Tiếng Nhật cho người mới 

học : Bám sát giáo trình Minna No Nihongo / Masateru Takatsu. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 

Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 4 tập: Bảng, tranh màu; 23cm. - (90 ngày lấy bằng tiếng Nhật 

N5) 

Tên sách tiếng Nhật: みんなの日本語 - 対応 

T.2. - 133tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài học tổng quan về những kiến thức cơ bản trong tiếng Nhật 

cho người mới học theo các chủ đề. 

+ Môn loại: 495.6 / T306NH 

- Phòng Đọc: DL 20112 

- Phòng Mượn: MB 8441-8442 

 

119/. MASATERU TAKATSU. Tiếng Nhật không khó - Tiếng Nhật cho người mới 

học : Bám sát giáo trình Minna No Nihongo / Masateru Takatsu. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 

Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 4 tập: Bảng, tranh màu; 23cm. - (90 ngày lấy bằng tiếng Nhật 

N4) 

Tên sách tiếng Nhật: みんなの日本語 - 対応 

T.3. - 158tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài học tổng quan về những kiến thức cơ bản trong tiếng Nhật 

cho người mới học theo các chủ đề. 

+ Môn loại: 495.6 / T306NH 

- Phòng Đọc: DL 20113 

- Phòng Mượn: MB 8443-8444 

 

120/. MASATERU TAKATSU. Tiếng Nhật không khó - Tiếng Nhật cho người mới 

học : Bám sát giáo trình Minna No Nihongo / Masateru Takatsu. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 

Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 4 tập: Bảng, tranh màu; 23cm. - (90 ngày lấy bằng tiếng Nhật 

N4) 

Tên sách tiếng Nhật: みんなの日本語 - 対応 

T.4. - 150tr. 
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Tóm tắt: Gồm các bài học tổng quan về những kiến thức cơ bản trong tiếng Nhật 

cho người mới học theo các chủ đề. 

+ Môn loại: 495.6 / T306NH 

- Phòng Đọc: DL 20114 

- Phòng Mượn: MB 8445-8446 

 

121/. Marugoto - Ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản = まるごと: 日本のことばと文

化: 中級1 B1: Trung cấp B1 / Japan Foundation; Dịch: Hà Thị Thu Hiền, Vũ Hà Vy. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 271tr.: Minh hoạ; 29cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những tình huống giao tiếp thực tế tiếng Nhật, giúp người học 

trải nghiệm nhiều khía cạnh đa dạng của văn hoá Nhật Bản và những đặc trưng trong đời 

sống của người Nhật. 

+ Môn loại: 495.6 / M109NG 

- Phòng Mượn: MB 8465-8466 

 

122/. Marugoto - Ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản = まるごと: 日本のことばと文

化: 初中級 A2/B1: Sơ - Trung cấp A2/B1 / The Japan Foundation; Dịch: Hà Thị Thu 

Hiền, Vũ Hà Vy. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 165tr.; 

29cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những tình huống giao tiếp thực tế tiếng Nhật, giúp người học 

trải nghiệm nhiều khía cạnh đa dạng của văn hoá Nhật Bản và những đặc trưng trong đời 

sống của người Nhật. 

+ Môn loại: 495.6 / M109NG 

- Phòng Mượn: MB 8463-8464 

 

123/. Cẩm nang luyện thi năng lực tiếng Hàn Topik I / Trung tâm Hàn ngữ Seoul; 

Lý Kính Hiền dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 

169tr.; 26cm. - 1CD 

Tên sách tiếng Anh: Complete guide to the topik I basic New topik 

Tóm tắt: Cung cấp từ vựng, ngữ pháp thường gặp và nhiều đề thi mẫu phục vụ kỳ 

thi năng lực tiếng Hàn Topik I. 

+ Môn loại: 495.7 / C120N 

- Phòng Mượn: MB 8451-8452 

 

124./  Cẩm nang luyện thi năng lực tiếng Hàn Topik II / Trung tâm Hàn ngữ Seoul; 

Lý Kính Hiền dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020.   

333tr.; 26cm. - 1CD 

Tên sách tiếng Anh: Complete guide to the Topik II intermediate to advance- New 

Topik 

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống từ vựng, ngữ pháp thường gặp và một số đề thi mẫu 

phục vụ kỳ thi năng lực tiếng Hàn Topik II. 

+ Môn loại: 495.7 / C120N 

- Phòng Mượn: MB 8453-8454 
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125/. THẢO LY. Hướng dẫn tự học tiếng Hàn cho người mới bắt đầu : Phát triển 4 

kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết / Thảo Ly, Bích Tiên. - H. : Hồng Đức, 2021. - 326tr.;  

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 13 bài học tiếng Hàn với các tình huống, các mẫu câu giúp 

người học làm quen với lối giao tiếp của người Hàn Quốc. Sau mỗi phần hội thoại là phần 

từ vựng, thành ngữ và văn phạm Hàn ngữ. 

+ Môn loại: 495.7 / H561D 

- Phòng Đọc: DV 60783 

- Phòng Mượn: MB 8489-8490 

 

126/. TRẦN MINH NHẬT. Thực hành tiếng Thái / Trần Minh Nhật. - H. : Hồng 

Đức, 2021. - 190tr.; 20cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách phát âm các chữ cái tiếng Thái Lan và những mẫu đàm 

thoại lấy từ thực tế giao tiếp và trong cuộc sống đời thường. 

+ Môn loại: 495.91 / TH552H 

- Phòng Mượn: MB 8487-8488 

 

127/. HÀ THIÊN VẠN. Bàn về tiếng Việt hiện đại / Hà Thiên Vạn. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 502tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về lịch sử tiếng Việt và chữ viết tiếng Việt; Những nội 

dung cơ bản về ngữ âm, âm vị, âm tiết, văn bản và bộ chữ quốc ngữ, phương ngữ và phân 

vùng phương ngữ, khẩu ngữ, tiếng Việt chính thống và không chính thống... 

+ Môn loại: 495.922 / B105V 

- Phòng Đọc: DL 20160 

- Phòng Mượn: MB 8449-8450 

 

128/. NGUYỄN TUẤN CƯỜNG. Cổ học điểm tô = Sino-Nom studies: New 

Prespectives from Young Reseachers : Nghiên cứu Hán Nôm từ góc nhìn của các nhà 

khoa học trẻ / Nguyễn Tuấn Cường, Đỗ Thị Bích Tuyển đồng chủ biên, Cao Việt Anh, 

Đào Phương Chi... - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 415tr.; 24cm. - (Văn hoá Hán Nôm; 

Q.2) 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán Nôm 

Tóm tắt: Gồm 19 bài viết của những nhà khoa học trẻ nghiên cứu về Hán Nôm: 

Loại thư dạy chữ Hán thời kỳ trung đại ở Việt Nam; Cách dùng hư từ "chưng" trong văn 

bản giải âm với tư cách là từ vô nghĩa đứng trước từ khác... 

+ Môn loại: 495.922 / C450H 

- Phòng Đọc: DL 20116 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 

129/. PHẠM LONG VÂN. Ôn tập đánh giá năng lực tư duy Toán học : Phát triển 

toàn diện năng lực học sinh. Chinh phục các kì thi đánh giá năng lực / Phạm Long Vân 

chủ biên; Ngô Thị Phương Thảo, Đỗ Bảo Châu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021.  

149tr.; 27cm 
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Tóm tắt: Sách gồm 18 đề thi đánh giá năng lực, mỗi đề bài là đáp án và lời giải chi 

tiết giúp học sinh ôn tập kiến thức đảm bảo các cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, 

vận dụng thấp và vận dụng cao cũng như rèn luyện kĩ năng làm bài. 

+ Môn loại: 510.76 / Ô454T 

- Phòng Mượn: MC 6171 

 

130/. LÊ TIẾN HÀ. Siêu tốc 20 ngày tự học bứt phá 8+ môn Vật lí THPT / Lê Tiến 

Hà, Chu Việt Hà. - H. : Dân trí, 2021. - 2 tập: Hình vẽ, bảng; 27cm  

T.1. - 436tr. 

+ Môn loại: 530 / S309T 

- Phòng Mượn: MC 6173 

 

131/. LÊ TIẾN HÀ. Siêu tốc 20 ngày tự học bứt phá 8+ môn Vật lí THPT / Lê Tiến 

Hà, Chu Việt Hà. - H. : Dân trí, 2021. - 2 tập: Hình vẽ, bảng; 27cm 

T.2. - 285tr. 

+ Môn loại: 530 / S309T 

- Phòng Mượn: MC 6174 

 

132/. Bộ đề đánh giá năng lực môn Hoá học / Lưu Văn Dầu, Nguyễn Văn Luyện, 

Trần Thị Thuỳ Dương. - H. : Dân trí, 2021. - 304tr.; 30cm 

+ Môn loại: 540 / B450Đ 

- Phòng Mượn: MC 6175 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 

133/. AKIYOSHI HORIE. Lưu thông máu tốt hoá giải bách bệnh  / Akiyoshi Horie; 

Như Nữ dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 251tr.; 21cm. - (Tủ sách New me) 

Tên sách tiếng Anh: Good blood flow can solve everything 

Tóm tắt: Nguyên nhân của mọi vấn đề sức khoẻ đều nằm ở lưu thông máu; Cải thiện 

lưu thông máu bằng cách "tạo máu, tăng cường lượng máu và kích thích lưu thông máu"; 

Sự thực về mười phương pháp ăn giúp cơ thể sản xuất máu đầy đủ; Sáu hiểu biết phổ 

thông về giấc ngủ để tăng lượng máu trong cơ thể; Năm thói quen sinh hoạt cải thiện lưu 

thông máu ở tĩnh mạch... 

+ Môn loại: 612.1 / L566TH 

- Phòng Đọc: DV 60593 

- Phòng Mượn: ME 8497-8498 

 

 

134/. BRINDLE, KATIE. Yang Sheng - Dưỡng lành cơ thể, làm đẹp tâm hồn/ Katie 

Brindle; Lê Thu Trang dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 199tr.; 24cm. - (Tủ sách  

New me) 

Tên sách Tiếng Anh: Yang Sheng: The art of Chinese self - healing 

Tóm tắt: Giới thiệu ba kỹ thuật dưỡng sinh chính và những nghi thức thiết thực, có 

tính tự chữa lành. Phương pháp thực hành dưỡng sinh từ lĩnh vực tiêu hoá, giấc ngủ đến 

cảm xúc cùng với các kỹ thuật đơn giản để hỗ trợ cho sức khoẻ, sự cân bằng và coi trọng 

việc sống thuận theo mùa của Đông y. 
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+ Môn loại: 613 / Y600SH 

- Phòng Đọc: DL 20122 

- Phòng Mượn: ME 8540-8541 

 

135/. KELLY, DENISE. Nghệ thuật sống khoẻ : Một chế độ dinh dưỡng lành mạnh 

và sức khoẻ tốt đem đến cho bạn hiệu suất, sức sống và thành công / Denise Kelly; Phương 

Anh dịch. - H.: Dân trí, 2020. - 310tr.: Ảnh; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The art of healthy living: How good nutrition and improved 

wellbeing leads to increased productivity, vitality and happiness 

Tóm tắt: Chia sẻ những kiến thức chuyên môn về những thay đổi nhỏ trong chế độ 

ăn uống và lối sống lành mạnh, giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng, động lực và hoạt 

động hiêu quả hơn, đem đến cho bạn hiệu suất, sức sống và thành công trong cuộc sống 

bằng cách: Duy trì sự cân bằng, thay đổi từ những điều đơn giản, thay đổi chế độ sinh 

hoạt độc hại, 8 nhóm thực phẩm hàng đầu cần có trong thực đơn, ăn đúng mỗi ngày, 

những thực phẩm quyền lực không ngừng nâng cao sức khoẻ... 

+ Môn loại: 613.2 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 20130 

- Phòng Mượn: ME 8553-8554 

 

136/. AKIYOSHI HORIE. Phương pháp ăn uống cải thiện lưu thông máu/ Akiyoshi 

Horie; Như Nữ dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 210tr.; 21cm. - (Tủ sách Newme) 

Tên sách tiếng Nhật: Ketsuryu ga subete totonou tabekata 

Tóm tắt: Giúp bạn biết nên ăn cái gì và ăn như thế nào để duy trì máu lưu thông cả 

về lượng và chất. Qua đó giúp cuộc sống của bạn trở nên thoải mái và hạnh phúc hơn. 

+ Môn loại: 613.2 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DV 60594 

- Phòng Mượn: ME 8499-8500 

 

137/. SEUNG NAM LEE. Khoẻ hơn 10 tuổi nhờ uống nước đúng cách / Seung Nam 

Lee; Nguyễn Thị Thu Hà dịch. - H.: Công Thương, 2021. - 263tr.; 23cm. - (Tủ sách New 

me) 

Tên sách tiếng Anh: 10 years healthier by drinking water 

Tóm tắt: Gồm các kiến thức cơ bản về nước và tầm quan trọng của nước với cơ thể: 

Tại sao cơ thể vẫn khô dù có uống nước, kiến thức sai lệch về nước, tình trạng khô bên 

trong cơ thể, uống nước để phòng ngừa thiếu ẩm, các thói quen sinh hoạt giúp cơ thể tươi 

trẻ, thực phẩm theo mùa giúp giữ ẩm cho cơ thể, các biện pháp phòng bệnh do thiếu nước. 

+ Môn loại: 613.2 / KH420H 

- Phòng Đọc: DL 20121 

- Phòng Mượn: ME 8538-8539 

 

138/. SEARS, ROBERT W. Vắc-xin: Những điều cần biết về tiêm chủng : Sách 

tham khảo / Robert W. Sears; Hồ Thu Phương dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 378tr.: Bảng; 

23cm 

Tên sách tiếng Anh: The vaccine book 
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Tóm tắt: Trình bày kiến thức về vacxin: Các loại vacxin nên tiêm cho trẻ em; Độ 

an toàn và tác dụng phụ của vacxin; Vacxin và chứng tự kỉ; Các thành phần của vacxin; 

Quyết định tiêm chủng cho con, tiêm chủng khi nào và tiêm chủng ra sao; Tình hình 

vacxin và dịch bệnh ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 614.4 / V113NH 

- Phòng Đọc: DL 20109 

- Phòng Mượn: ME 8615 

 

139/. CẦM BÁ THỨC. Điện trị liệu lâm sàng = Textbook of clinical electrotherapy/ 

Cầm Bá Thức, Phạm Văn Minh. - H. : Y học, 2021. - 347tr.: Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức đại cương về vật lý trị liệu, điện thế màng và điện thế 

hoạt động, sơ lược giải phẫu và sinh lý dẫn truyền thần kinh, sơ lược giải phẫu và sinh lý 

co cơ, nguyên lý kích thích điện... 

+ Môn loại: 615.8 / Đ309TR 

- Phòng Đọc: DL 20165 

 

140/. RANKIN, LISSA. Tâm hơn thuốc : Minh chứng khoa học về sự tự chữa lành/ 

Lissa Rankin; Phong Linh dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 377tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Mind over medicine 

Tóm tắt: Giới thiệu và đưa ra lời khuyên, bí kíp chữa lành bệnh hữu hiệu bằng chính 

bản thân chúng ta. Chỉ ra các biện pháp cải thiện tâm lý, suy nghĩ tích cực để "đánh bay" 

một số vấn đề về sức khoẻ của con người. 

+ Môn loại: 615.8 / T120H 

- Phòng Đọc: DL 20128 

- Phòng Mượn: ME 8550-8551 

 

141/. KORB, ALEX. Vòng xoáy đi lên : Đảo chiều trầm cảm từ những thay đổi nhỏ/ 

Alex Korb; Đỗ Hoàng Tùng dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 331tr.; 20cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức khoa học, những phương pháp chữa trị, những 

thay đổi cụ thể trong cuộc sống, nhằm dẫn đến những thay đổi trong hoạt động của mạch 

thần kinh để đảo ngược chiều hướng trầm cảm, và những trạng thái tiêu cực có thể chữa 

trị được bằng các hoạt động, những suy nghĩ tích cực trong đời sống hàng ngày. 

+ Môn loại: 616.8 / V431X 

- Phòng Đọc: DV 60589 

- Phòng Mượn: ME 8487-8488 

 

142/. SCHWARTZ, ROBERT. Món quà của linh hồn : Sức mạnh chữa lành của 

những thử thách trong cuộc sống / Robert Schwartz; Dịch: Việt Nhân, Quế Chi. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2021. - 725tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp những nghiên cứu dựa trên những kiến giải từ góc độ khoa học 

tâm linh, thông qua câu chuyện cuộc đời của những người bạn tác giả để ra các liệu pháp 

giải quyết và tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi về sức mạnh chữa lành sức khoẻ và 

tinh thần như: Thức tỉnh tâm linh, sảy thai, giới tính, loạn luân, bệnh tâm thần... 

+ Môn loại: 616.8 / M430QU 
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- Phòng Đọc: DL 20129 

- Phòng Mượn: ME 8552 

620. KỸ THUẬT: 

143/. THÁI HOÀNG. Thử nghiệm và dự báo thời hạn sử dụng của vật liệu polyme/ 

Thái Hoàng chủ biên, Nguyễn Thuý Chinh. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. 

- 254tr.; 24cm. - (Bộ sách chuyên khảo Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao) 

Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu một số thử nghiệm tự nhiên vật liệu polyme; Thử nghiệm gia 

tốc vật liệu polyme; Cơ sở dự báo thời hạn sử dụng vật liệu polyme; Phương pháp dự báo 

thời hạn sử dụng vật liệu polyme dựa vào sự suy giảm tính chất cơ học; Phương pháp dự 

báo thời hạn sử dụng vật liệu polyme dừa vào sự thay đổi đặc trưng, tính chất nhiệt và 

nhiệt khối lượng... 

+ Môn loại: 620.1 / TH550NGH 

- Phòng Đọc: DL 20266 

- Phòng Mượn: MD 9936 

 

144/. LÊ QUANG. Bài tập cơ học vật bay : Tóm tắt lý thuyết - Hướng dẫn giải- Bài 

tập - Chương trình máy tính / Lê Quang. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 171tr.: Minh 

hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Sách không chỉ làm sáng tỏ lý luận mà còn tập hợp các bài tập có hướng 

dẫn giải cũng như các chương trình máy tính liên quan. Đặc biệt, sách cung cấp những 

mô hình kỹ thuật cụ thể rút ra từ thực tiễn giúp cho sinh viên và kĩ sư tập dượt suy nghĩ 

và nghiên cứu những vấn đề trong lĩnh vực hàng không. 

+ Môn loại: 629.132 / B103T 

- Phòng Đọc: DL 20318 

- Phòng Mượn: MD 9952-9953 

630. NÔNG NGHIỆP: 

145/. MAI DUYÊN. Phát triển kinh tế theo mô hình V.A.C / Mai Duyên. - H.: Dân 

trí, 2021. - 211tr.; 21cm. - (Tủ sách Hướng nghiệp) 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về mô hình VAC; Lợi ích và điều kiện 

thực hiện mô hình VAC; Những khó khăn thường gặp, thủ tục, hồ sơ xin cấp đất dự án 

làm trang trại theo mô hình VAC. 

+ Môn loại: 630 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DV 60808 

- Phòng Mượn: MF 4054-4055 

 

146/. VŨ THỊ THƯƠNG. Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và ứng dụng trong 

sản xuất rau mầm / Vũ Thị Thương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 116tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; Sản xuất 

rau mầm theo hướng ứng dụng công nghệ cao; Quy trình kỹ thuật sản xuất rau mầm theo 

hướng công nghệ cao; Một số kết quả thử nghiệm sản xuất rau mầm cải canh tại Vĩnh 

Phúc. 

+ Môn loại: 635 / S105X 

- Phòng Đọc: DV 60809 
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- Phòng Mượn: MF 4056-4057 

 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 

147/. BECKER, JOSHUA. Sống tối giản = The more of less: Finding the life you 

want under everything you own : Tối thiểu để đạt tối đa / Joshua Becker; Thục Quyên 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 310tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách thực hành các nguyên lý của chủ nghĩa tối giản giúp bạn 

từng bước tìm được cuộc sống đơn giản hơn, ý nghĩa hơn bằng cách thay đổi thói quen 

tiêu dùng. 

+ Môn loại: 640.73 / S455T 

- Phòng Đọc: DV 60587 

- Phòng Mượn: MD 9909-9910 

 

148/. QUỲNH HƯƠNG. Hướng dẫn tự học cắt may / Quỳnh Hương. - H. : Hồng 

đức, 2021. - 205tr.; 27cm. - (Kỹ thuật cắt may) 

Tóm tắt: Sách được biên soạn với 3 phần chính: Cơ bản cắt may, các mẫu thời trang, 

các kiểu cổ và tay áo. Hy vọng sách sẽ giúp các bạn tiếp cận dễ dàng hơn với công việc 

đầy hứng thú này. 

+ Môn loại: 646.4 / H561D 

- Phòng Đọc: DL 20317 

- Phòng Mượn: MD 9950-9951 

 

149/. LAURE, P. J. Sau lời thề ước : Dù cho mưa nắng vẫn thương nhau. Sổ tay tình 

yêu / P. J. Laure; Ngũ Cung dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 163tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: After "I do!" a marriage map: Guide to having a lifelong 

marriage 

Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm, bí quyết của tác giả để có được một cuộc hôn 

nhân nồng ấm qua chặng đường từ khi quen nhau tới khi kết hôn, có được cơ hội cùng 

nhau trưởng thành, chia sẻ mọi ngã rẽ trên đường đời, và ngay cả khi gặp vấn đề lớn về 

sức khoẻ, mất sức lao động, trí nhớ suy giảm... vẫn tìm được cách ở bên nhau. 

+ Môn loại: 646.7 / S111L 

- Phòng Mượn: ME 8592-8593 

 

150/. TSABARY, SHEFALI. Làm cha mẹ tỉnh thức : Chuyển hoá bản thân, trao 

quyền cho con cái / Shefali Tsabary; Khánh Thuỷ dịch. - H. : Lao động, 2021. - 311tr.; 

24cm 

Tên sách tiếng Anh: The conscious parent 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết trong việc nuôi dạy con giúp các bậc cha mẹ 

thức tỉnh và tìm ra phương pháp tối ưu nhất, luôn dùng lý trí để giải quyết những rắc rối 

với con đòi hỏi các bậc cha mẹ thoát ra khỏi những đau đớn về tinh thần, củng cố mối 

quan hệ, tạo sự thấu hiểu giữa cha mẹ và con, trao quyền quyết định cho con, luôn coi 

con là cộng sự tinh thần giúp ta chuyển đổi tinh thần thay đổi và phát triển bản thân để có 

thể nuôi dạy con trở thành thực thể trọn vẹn và khoẻ mạnh. 

+ Môn loại: 649 / L104CH 
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- Phòng Đọc: DL 20123 

- Phòng Mượn: ME 8542 

 

151/. KIM MI KYUNG. Mẹ tự tôn, con tự tin / Kim Mi Kyung; Hà Hương dịch.  H.: 

Lao động, 2021. - 300tr.; 23cm. - (Tủ sách Parents) 

Tên sách tiếng Anh: The study of one's mother's self-esteem 

Tóm tắt: Sách chứa đựng nhiều quan điểm tiến bộ bởi đã nêu ra câu hỏi mang tính 

thách thức đối với quan niệm cố hữu của số đông về “bổn phận làm mẹ”. Con luôn ghi 

nhận và yêu mẹ cả đời bởi mẹ là mẹ của con. Mẹ là người luôn ở bên cạnh, là điểm tựa 

vững chắc, luôn tin tưởng và yêu thương con chứ không phải một chuyên gia nuôi dạy 

hay đào tạo trẻ nào đó. Điều con thực sự cần không phải là một chuyên gia mà chỉ đơn 

thuần là người mẹ duy nhất của con trên thế gian này. 

+ Môn loại: 649 / M200T 

- Phòng Mượn: ME 8616-8617 

 

152/. WOJCICKI, ESTHER. Làm thế nào để nuôi dạy con thành công / Esther 

Wojcicki; Lê Yến Oanh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2019. - 347tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: How to raise successful people 

Tóm tắt: Trình bày những phương pháp mà chính tác giả đã áp dụng và kiểm chứng 

để nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc, khoẻ mạnh và thành công bằng cách sử dụng các 

nguyên tắc: Tin tưởng, tôn trọng, tự lập, hợp tác và tử tế. 

+ Môn loại: 649 / L104TH 

- Phòng Đọc: DL 20124 

- Phòng Mượn: ME 8543-8544 

 

153/. CHAPMAN, GARY. 5 Ngôn ngữ yêu thương dành cho trẻ em / Gary 

Chapman, Ross Campell; Hoàng Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2021. - 287tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The 5 love languages of children 

Tóm tắt: Tập trung tìm hiểu tầm quan trọng của tình yêu thương đối với trẻ; Giúp 

nhận diện và sử dụng đúng loại ngôn ngữ tình yêu của trẻ, kết hợp tốt với các ngôn ngữ 

tình yêu khác: Cử chỉ âu yếm, lời khen ngợi, thời gian chia sẻ, quà tặng, sự tận tuỵ. 

+ Môn loại: 649 / N114NG 

- Phòng Đọc: DV 60695 

- Phòng Mượn: ME 8594-8595 

 

154/. KUBOTA KAYOKO. Nền tảng giáo dục trí tuệ và tâm hồn trẻ từ lúc 0 tuổi: 

Gửi tặng đến mỗi em bé trí tuệ và bản lĩnh sống kiên cường / Kubota Kayoko; Lưu Minh 

Tú dịch. - H.: Lao động, 2021. - 185tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các bí kíp bố mẹ cần lưu tâm khi nuôi dạy trẻ từ 0 tuổi: Dạy con 

kỹ năng sinh tồn; Nuôi dưỡng trong con lòng biết ơn và niềm vui sống; 15 bí kíp gia tăng 

120% trí lực cho trẻ; Nuôi dưỡng trẻ chăm học và mạnh mẽ. 

+ Môn loại: 649 / N254T 

- Phòng Đọc: DV 60591 
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- Phòng Mượn: ME 8491-8492 

 

155/. YOSHIHIKO MOROTOMI. Nuôi dạy trẻ không trở thành nô lệ của điện thoại 

thông minh: Con dùng điện thoại hay điện thoại dùng con? / Yoshihiko Morotomi; Thanh 

Phong dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 211tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách bàn về những thay đổi to lớn của đời sống xã hội kể từ khi xuất hiện 

điện thoại thông minh; Những phiền não trong quá trình nuôi dạy trẻ phát sinh từ việc sử 

dụng điện thoại thông minh; Cho trẻ sử dụng điện thoại thông minh như thế nào? Trẻ 

mầm non và điện thoại thông minh; Những giải pháp cho những rắc rối xoay quanh điện 

thoại thông minh... 

+ Môn loại: 649 / N515D 

- Phòng Đọc: DV 60592 

- Phòng Mượn: ME 8493-8494 

 

156/. KUBOTA KAYOKO. Những bí kíp giúp trẻ rèn luyện trí thông minh ngay từ 

khi 1 tuổi / Kubota Kayoko, Kubota Kisou; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Lao động, 

2020. - 295tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài tập với nhiều trò chơi rèn luyện trí thông minh, phát 

triển tối đa thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác, vị giác cho trẻ ngay từ khi 1 tuổi. 

+ Môn loại: 649 / NH556B 

- Phòng Đọc: DV 60590 

- Phòng Mượn: ME 8489-8490 

 

157/. KO SHICHIDA. 33 bài thực hành theo phương pháp Shichida : Giúp phát triển 

não bộ cho trẻ / Ko Shichida; Lê Nguyễn Khánh Dũng dịch; Viện Giáo dục Shichida Việt 

Nam hiệu đính; Brainworks Studio minh hoạ. - H.: Thế giới, 2021.- 215tr.: Minh hoạ; 

21cm. - (Tủ sách Giáo dục Shichida Việt Nam) 

Tóm tắt: Trình bày vai trò của bố mẹ trong việc phát triển tài năng của con cái từ 0 

đến 6 tuổi, đồng thời đưa ra 33 bài thực hành hướng dẫn phụ huynh giúp trẻ phát triển 

não bộ như trò chơi cảm âm, đọc sách tranh và trò chơi với những tấm thẻ...theo phương 

pháp giáo dục não bộ Shichida. 

+ Môn loại: 649 / B100M 

- Phòng Đọc: DV 60603 

- Phòng Mượn: ME 8521-8522 

 

158/. KUBOTA KISOU. Cẩm nang nuôi dạy trẻ sơ sinh - Từng bước giúp trẻ thông 

minh hơn : Phương pháp Kubota phương pháp thay đổi 3000 trẻ trong 20 năm/ Kubota 

Kisou, Kubota Kayoko; Hường Giang dịch. - H.: Dân trí, 2021. - 286tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phương pháp Kubota của 2 tác giả đã phát huy tác dụng tối ưu trong việc 

kích thích hoạt động của não bộ ngay từ lúc trẻ mới sinh ra. Trong 20 năm qua, hơn 3000 

trẻ đã được kích hoạt chức năng não bộ thành công, từ đó giúp trẻ trở nên thông minh 

hơn, mạnh mẽ hơn và ham học hỏi hơn. 

+ Môn loại: 649 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 60604 
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- Phòng Mượn: ME 8523-8524 

 

159/. CHU PHƯƠNG CHI. Sổ tay 30 ngày đầu làm mẹ / Chu Phương Chi, Đậu Thị 

Huyền. - H.: Lao động, 2020. - 87tr.: Minh hoạ; 21cm. - (Tủ sách Cha mẹ) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học cơ bản cho 30 ngày đầu làm mẹ, tổng 

hợp ngắn gọn về mỗi ngày của bé. Qua đó mẹ sẽ hiểu bé cần gì, dễ dàng kết nối với bé 

hơn và giảm đi được nhiều lo lắng "không cần thiết". 

+ Môn loại: 649 / S450T 

- Phòng Mượn: ME 8505-8506 

 

160/. FAGELL, PHYLLIS L. Những vấn đề của tuổi Trung học: 10 kĩ năng cần thiết 

cho tuổi teen phát triển lành mạnh ở trường và cách cha mẹ có thể hỗ trợ các con/ Phyllis 

L Fagell; Bích Lộc dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 339tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cẩm nang giải đáp những câu hỏi và vấn đề phổ biến nhất của lứa tuổi 

trung học cơ sở, cung cấp cho bạn đọc những công cụ cần thiết để hỗ trợ con phát triển 

trong những năm tháng này bao gồm: Xoay sở giữa các mối quan hệ với bạn bè, điều 

chỉnh để thích ứng với các yêu cầu gia tăng trong học tập, thực hành đức tính trung thực, 

tử tế và đồng cảm... 

+ Môn loại: 649 / NH556V 

- Phòng Đọc: DL 20127 

- Phòng Mượn: ME 8548-8549 

 

161/. HACHUN LYONNET. Kỷ luật bàn ăn - Dinh dưỡng cân bằng: Để ăn rong chỉ 

còn là dĩ vãng / Hachun Lyonnet; Nguyễn Hồng Thu tư vấn chuyên môn. - In lần 2. H. : 

Lao động, 2020. - 294tr.: Ảnh; 19x20cm 

Bút danh tác giả: Hà Chũn 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết, kinh nghiệm thực tế và cung cấp kiến thức cơ bản 

giúp các bậc cha mẹ tìm ra một phương pháp hữu ích có thể áp dụng kỷ luật trên bàn ăn 

hiệu quả, đúng đắn và phù hợp mà vẫn cân bằng dinh dưỡng cho con mình, giảm bớt áp 

lực khi cho trẻ ăn để bố mẹ và em bé đều tìm được niềm vui trong ăn uống. 

+ Môn loại: 649 / K600L 

- Phòng Đọc: DV 60670 

- Phòng Mượn: ME 8535 

 

162/. SAITO TAKASHI. Ba từ nhiệm màu : Bí quyết trở thành những bậc cha mẹ 

trẻ hằng mong ước / Saito Takashi; Lan Hương dịch. - H. : Lao động, 2020. - 147tr.: 

Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Bàn luận xoay quanh vấn đề về việc rèn luyện tư duy cho trẻ thông qua 

học tập như: Rèn cho con nếp tự học, sử dụng lời khen thúc đẩy động lực, tạo thói quen 

suy nghĩ thiết lập và tăng cường mật độ giao tiếp giữa cha mẹ - con cái. 

+ Môn loại: 649 / B100T 

- Phòng Đọc: DV 60607 

- Phòng Mượn: ME 8529-8530 
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163/. KOBAYASHI KIMIO. Con sẽ tự giác học mà không cần nhắc nhở : Cách nói 

chuyện để hiểu con và lắng nghe hơn. 41 thông điệp gửi tới cha mẹ muốn giúp con yêu 

thích học tập / Kobayashi Kimio; Ngọc Huyền dịch. - H.: Dân trí, 2021. - 99tr.; 26cm 

Tóm tắt: Trình bày cách ứng xử ra sao để con tự giác học tập; 14 cách dạy con 

trưởng thành vững vàng; Trẻ học kém đi là có lý do; Trẻ học học tốt khác trẻ lười học ở 

đâu ? Đồng thời sách giúp cha mẹ chỉ cho con những điểm mạnh của con, kiên trì nỗ lực 

khi tìm thấy mục tiêu, con sẽ tự giá học tập mà không cần sự giám sát của cha mẹ. 

+ Môn loại: 649 / C430S 

- Phòng Đọc: DL 20161 

- Phòng Mượn: ME 8555-8556 

 

164/. TIỀN THI KIM. Cha mẹ làm gì để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến con: Những 

sai lầm thường gặp khi cha mẹ dạy con / Tiền Thi Kim, Tiền Lệ ; Nguyễn Mỹ Hạnh dịch.- 

H. : Thông tấn, 2021. - 247tr.; 21cm. - (Hành trình trở thành cha mẹ thông thái) 

Tên sách tiếng Anh: How we become good parents 3 

Tóm tắt: Thông qua câu chuyện ý nghĩa giúp các bậc cha mẹ rút ra bài học cho 

chính mình để tránh mắc phải sai lầm tiêu cực trong quá trình dạy dỗ con trẻ: Đánh giá 

thấp con, lạm dụng hình phạt, không đề cập chuyện tiền nong với con, lẩn tránh vấn đề 

giới tính, không coi trọng tâm tình với trẻ... 

+ Môn loại: 649 / CH100M 

- Phòng Đọc: DV 60606 

- Phòng Mượn: ME 8527-8528 

 

165/. MITSUKO TATEISHI. Để chiếc cặp lớp 1 vừa vặn trên vai con / Mitsuko 

Tateishi; La Minh Nhật dịch. - H. : Lao động, 2021. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tác giả nói cụ thể những điều bố mẹ nên hay không nên làm trong khi 

đồng hành cùng con học đọc, viết và làm toán ở trường mẫu giáo, học các môn ngoại 

khoá, năng khiếu cũng như thi cử. 

+ Môn loại: 649 / Đ250CH 

- Phòng Đọc: DV 60602 

- Phòng Mượn: ME 8519-8520 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 

166/. HILL, NAPOLEON. Đường đến thành công = Road to success / Napoleon 

Hill; First News dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 279tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Tổng hợp 15 năng lực của người thành công được chắt lọc từ thực tế và 

bàn luận chuyên sâu về việc lãnh đạo, sự thành công trong lãnh đạo, cùng khả năng nhìn 

xa trông rộng về những điều sẽ xảy đến trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / Đ561Đ 

- Phòng Đọc: DV 60552 

- Phòng Mượn: MA 25260-25261 
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167/. MAI DUYÊN. 20 lời khuyên dành cho thanh niên / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 

2021. - 207tr.; 21cm. - (Tủ sách Hướng nghiệp) 

Tóm tắt: Tập hợp những lời khuyên hữu ích nhằm giúp các bạn hoàn thiện bản thân 

để đi tới giá trị chân thiện mĩ và thành công trong cuộc sống cũng như con đường  

sự nghiệp. 

+ Môn loại: 650.1 / H103M 

- Phòng Đọc: DV 60760 

- Phòng Mượn: MA 25506-25507 

 

168/. MAI DUYÊN. Hiện thực hoá mục tiêu trong kinh doanh / Mai Duyên. - H. : 

Dân trí, 2021. - 215tr.; 21cm. - (Tủ sách Hướng nghiệp) 

Tóm tắt: Tác giả đưa ra những lời khuyên hữu ích nhằm thực hiện hoá mục tiêu 

trong kinh doanh theo các phương pháp: Lập kế hoạch công việc cần triển khai, thiết lập 

tiến độ thực hiện mục tiêu, đặt mục tiêu cho từng kế hoạch, xác định những trở ngại cần 

vượt qua, hạn chế những thất bại không đáng có. 

+ Môn loại: 650.1 / H305TH 

- Phòng Đọc: DV 60756 

- Phòng Mượn: MA 25495-25496 

 

169/. HILL, NAPOLEON. 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu = Think and grow rich 

/ Napoleon Hill; Ross Cornwell biên tập và chú giải; Thảo Triều dịch; Thanh Minh hiệu 

đính. - Tái bản lần thứ 38. - H. : Lao động, 2021. - 398tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bản gốc, được phục hồi và chỉnh sửa 

Tóm tắt: Giới thiệu 13 nguyên tắc "nghĩ giàu, làm giàu" nhằm chỉ ra những nguồn 

lực bạn phải có để thành công và giúp bạn trở nên giàu có; Làm giàu thêm cho cuộc sống 

của bạn trên tất cả các phương diện của cuộc sống chứ không chỉ về tài chính và vật chất, 

được bắt nguồn từ những động lực tốt đẹp: "Thành công cá nhân" và "Quan điểm suy 

nghĩ tích cực". 

+ Môn loại: 650.1 / M558B 

- Phòng Đọc: DL 20087 

- Phòng Mượn: MA 25378-25379 

 

170/. MAI DUYÊN. Phát triển kinh tế cho thanh niên thời đại 4.0 / Mai Duyên.     H. 

: Dân trí, 2021. - 210tr.; 21cm. - (Tủ sách Hướng nghiệp) 

Tóm tắt: Sách giúp các bạn xây dựng kế hoạch nghề nghiệp cho tương lai để có một 

công việc ổn định, thăng tiến trong sự nghiệp. Ngoài ra sách cũng định hướng các ý tưởng 

nhằm gia tăng thu nhập và tạo nguồn thu nhập thụ động để có cuộc sống ấm no, hạnh 

phúc. 

+ Môn loại: 650.1 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DV 60759 

- Phòng Mượn: MA 25504-25505 
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171/. CAUNT, JOHN. Sắp xếp bản thân : Những cách thức đơn giản để quản lý công 

việc, tiết kiệm thời gian và làm việc hiệu quả hơn / John Caunt; Huyền Trang, Bảo Hân 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 250tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những cách thức để quản lý công việc, giúp bạn tiết kiệm thời 

gian, từ đó có thể làm được nhiều vệc hơn và làm việc hiệu quả hơn. 

+ Môn loại: 650.1 / S117X 

- Phòng Đọc: DV 60774 

- Phòng Mượn: MA 25534-25535 

 

172/. FERRISS, TIMOTHY. Tuần làm việc 4 giờ = The 4-hour work week : Làm 

việc 4 giờ/ tuần thay vì 48 giờ/ 1 tuần và gia nhập nhóm New Rich / Timothy Ferriss; Thu 

Hương dịch; Phương Thảo hiệu đính. - H.: Lao động, 2021. - 342tr.: Bảng, sơ đồ; 24cm 

Tóm tắt: Đưa ra những quan niệm, câu châm ngôn hay, ví dụ cụ thể tác giả đã khơi 

dậy trong bạn mong muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, giúp bạn lập kế hoạch trong công 

việc, làm việc thông minh hơn, kiếm được nhiều tiền để thực hiện những giấc mơ bị lãng 

quên của chính mình một cách hiệu quả và thành công. 

+ Môn loại: 650.1 / T502L 

- Phòng Đọc: DL 20069 

- Phòng Mượn: MA 25344-25345 

 

173/. MLADJENOVIC, PAUL J.. Doanh nghiệp siêu nhỏ for dummies / Paul 

Mladjenovic; Chi Nhân dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 489tr.; 24cm. - (Để việc học 

trở nên thật đơn giản) 

Tên sách tiếng Anh: Micro - entrepreneurship for dummies 

Tóm tắt: Hướng dẫn chi tiết về những ý tưởng, chiến lược và nhiều nguồn lực khác 

để giúp bạn khởi nghiệp thành công, bắt đầu từ doanh nghiệp siêu nhỏ như: Tìm kiếm 

những ý tưởng hay về kinh doanh siêu nhỏ, marketing và bán hàng, cân nhắc các vấn đề 

về thuế và pháp lý, cung cấp một khoá học cấp tốc mini về cách tránh những cạm bẫy trên 

thương trường và cách kiếm tiền trong kinh doanh. 

+ Môn loại: 658.1 / D408NGH 

- Phòng Đọc: DL 20106 

- Phòng Mượn: MA 25405 

 

174/. GUILLEBEAU, CHRIS. Khởi nghiệp với 100 : Phát minh lại cách bạn kiếm 

sống, làm điều bạn yêu thích sáng tạo tương lai / Chris Guillebeau; Lê Thị Minh Hà dịch; 

Hiệu đính: Hồng Tú, Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 8. - H.: Công Thương, 2021. - 383tr.: 

Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những bí quyết giúp bạn thành công trong sự nghiệp kinh doanh. 

Đưa ra những lời khuyên thực tế về việc khởi nghiệp từ niềm đam mê của bản thân. Tác 

giả chỉ dẫn cho bạn từng bước một thông qua việc ông và rất nhiều người khác đã biến 

đam mê thành lợi nhuận như thế nào... 

+ Môn loại: 658.1 / KH462NGH 

- Phòng Đọc: DV 60554 

- Phòng Mượn: MA 25264-25265 
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175/. MAI DUYÊN. Quán, cửa hàng nhỏ thu lợi lớn / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 

2021. - 210tr.; 21cm. - (Tủ sách Hướng nghiệp) 

Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc những mô hình kinh doanh quán nhỏ nhưng mang 

lại lợi nhuận cao. Cuốn sách hướng dẫn tỉ mỉ từ khâu chọn địa điểm mở quán, số vốn  

cần thiết, thủ tục đăng ký kinh doanh, phương pháp để duy trì và phát triển. 

+ Môn loại: 658.11 / QU105C 

- Phòng Đọc: DV 60761 

- Phòng Mượn: MA 25508-25509 

 

176/. ĐÀO XUÂN KHƯƠNG. Mô hình kinh doanh tối ưu - Công cụ & áp dụng: 

Giái pháp cho doanh nghiệp cần thay đổi sau đại dịch Covid / Đào Xuân Khương. - H.: 

Công thương, 2021. - 173tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách được viết dựa trên nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp và các nhà quản 

lý muốn thay đổi mô hình kinh doanh sau đại dịch Covid nhưng chưa biết làm gì và làm 

như thế nào để bắt đầu quá trình thay đổi. 

+ Môn loại: 658.4 / N450H 

- Phòng Đọc: DV 60753 

- Phòng Mượn: MA 25489-25490 

 

177/. MARR, BERNARD. Dữ liệu lớn cho doanh nghiệp nhỏ for dummies/ Bernard 

Marr; Chi Nhân dịch. - H. : Công Thương, 2020. - 383tr.; 24cm. - (Để việc học trở nên 

thật đơn giản) 

Tên sách tiếng Anh: Big data for small business for dummies 

Tóm tắt: Trình bày những khái niệm cơ bản về dữ liệu lớn. Giới thiệu dữ liệu lớn 

cho doanh nghiệp, giúp các nhà lãnh đạo, quản lý hiểu được khái niệm dữ liệu lớn và cách 

áp dụng công cụ này nhằm mang đến thành công cho doanh nghiệp nhỏ của mình. 

+ Môn loại: 658.4 / D550L 

- Phòng Đọc: DL 20108 

- Phòng Mượn: MA 25407 

 

178/. TIFFANY, PAUL. Kế hoạch kinh doanh for dummies / Paul Tiffany, Steven 

D. Peterson, Colin Barrow; Chi Nhân dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 589tr.; 24cm.  

(Để việc học trở nên thật đơn giản) 

Tên sách tiếng Anh: Business plans for dummies 

Tóm tắt: Hướng dẫn vạch kế hoạch kinh doanh và dẫn chúng luôn đi đúng hướng: 

Xác định đích đến, đánh giá thị trường, đánh giá triển vọng của công ty, nhìn về tương 

lai, bộ công cụ của người lập kế hoạch kinh doanh... 

+ Môn loại: 658.4 / K250H 

- Phòng Đọc: DL 20107 

- Phòng Mượn: MA 25406 
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179/. BHARGAVA, ROHIT. Thấy những gì người khác bỏ qua và dự đoán tương 

lai / Rohit Bhargava; Khánh Trang dịch. - H. : Công Thương, 2020. - 279tr.: Minh hoạ; 

24cm 

Tên sách tiếng Anh: Non obvious megatrends : How to see what others miss and 

predict the future 

Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm tiếp cận thành công với 10 xu hướng sẽ định 

hình nên thập kỷ tới và đề xuất giải pháp cho các doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp, 

giám đốc tiếp thị và CEO trong việc nắm bắt hướng phát triển của thị trường và cách thức 

đi trước, đón đầu trào lưu để khai thác, phục vụ các mục tiêu đã định. 

+ Môn loại: 658.4 / TH126NH 

- Phòng Đọc: DL 20067 

- Phòng Mượn: MA 25340-25341 

 

180/. KAHN, SUSAN. Sức bật tinh thần = Bounce back : Xuyên qua thất bại để 

thành công / Susan Kahn; Phùng Minh Ngọc dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nỗi sợ thất bại, hoặc không có khả năng bật dậy và rút kinh nghiệm từ thất 

bại, chính là một trong những trở ngại lớn nhất trên con đường phát triển sự nghiệp của 

chúng ta. Vậy chúng ta làm thế nào để có thể đón nhận thất bại một cách tích cực và xây 

dựng sức bật tinh thần? Cho dù làm việc trong lĩnh vực nào, với vai trò gì, chúng ta đều 

có năng lực thay đổi tư duy và cách phản ứng trước thất bại. Quyển sách này sẽ giúp bạn 

trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình và có sức bật tâm lý vững vàng hơn. 

+ Môn loại: 658.4 / S552B 

- Phòng Đọc: DV 60553 

- Phòng Mượn: MA 25262-25263 

 

181/. WILLIAMS, E. FREYA. Những gã khổng lồ xanh : Từ doanh nghiệp bền vững 

đến tập đoàn tỷ đô / E. Freya Williams; Chi Nhân dịch. - H.: Công Thương, 2021.  339tr.; 

24cm 

Tên sách tiếng Anh: Green giants: How smart companies turn sustainability into 

billion - dollar businesses 

Tóm tắt: Giới thiệu những chia sẻ của chín công ty tỷ đô về cách họ biến những 

chiến lược bền vững cũng như lợi ích xã hội thành một doanh nghiệp tỷ đô bằng 6 yếu tố: 

Nhà lãnh đạo truyền thống, đổi mới sáng tạo đột phá, mục đích cao cả, tích hợp, không 

phải thêm vào, thu hút dòng chính, một hợp đồng hành vi mới. 

+ Môn loại: 658.4 / NH556G 

- Phòng Đọc: DL 20068 

- Phòng Mượn: MA 25342-25343 

 

182/. SINEK, SIMON. Bắt đầu với câu hỏi tại sao : Nghệ thuật truyền cảm hứng 

trong kinh doanh / Simon Sinek; Hoàng Việt dịch. - Tái bản lần thứ 12. - H.: Công 

Thương, 2021. - 346tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Start with why 

Tóm tắt: Bàn về nghệ thuật truyền cảm hứng, lôi kéo, thuyết phục áp dụng trong 

kinh doanh mà nội dung then chốt là tiếp cận vấn đề ở khía cạnh mục đích và phương 
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thức khiến cho nhân viên, đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng, tin vào mục đích làm việc 

cũng như mục đích công việc... tiến tới thành công. 

+ Môn loại: 658.4092 / B118Đ 

- Phòng Đọc: DV 60578 

- Phòng Mượn: MA 25314-25315 

 

183/. HUNTER, G. SHAWN. Kỹ năng lãnh đạo từ những việc nhỏ : 12 hành vi chủ 

định có sức ảnh hưởng to lớn / G. Shawn Hunter; Huyền Trang, Bảo Hân dịch.- Tái bản. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 197tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Small acts of leadership 

Tóm tắt: Trình bày mười hai năng lực quan trọng luôn có mặt trong thói quen hàng 

ngày của các lãnh đạo thành công, cụ thể từ những hoạt động nhỏ mỗi ngày như: Tin vào 

bản thân, xây dựng sự tư tin, đối mặt với thử thách, thể hiện lòng biết ơn, phát triển tính 

hiếu kỳ, trao quyền tự quyết, hãy trung thực... 

+ Môn loại: 658.4092 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 60562 

- Phòng Mượn: MA 25280-25281 

 

184/. HOÀ NHÂN. Tứ thư lãnh đạo : Thuật quản trị / Hoà Nhân; Dịch: Trần Thu 

Hiên, Nguyễn Trọng Đông... - Tái bản lần 13. - H. : Lao động, 2021. - 426tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích những yếu tố cần thiết dành cho các nhà lãnh đạo, hướng dẫn 

cách nhìn người, dùng người, cách sử dụng nhân tài sao cho hiệu quả nhất. 

+ Môn loại: 658.4092 / T550TH 

- Phòng Đọc: DL 20102 

- Phòng Mượn: MA 25401-25402 

 

185/. HOÀ NHÂN. Tứ thư lãnh đạo: Thuật dụng ngôn / Hoà Nhân; Dịch: Nguyễn 

Thị Thanh, Nguyễn Đức Anh... - Tái bản lần 11. - H. : Lao động, 2021.- 401tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích những yếu tố ăn nói, diễn thuyết, phản biện... để trở thành một 

người lãnh đạo thu phục được nhân tâm và làm nên việc lớn, mang lại kỹ năng quản lý 

nhân viên, đối nhân xử thế mở rộng mạng lưới quan hệ. 

+ Môn loại: 658.4092 / T550TH 

- Phòng Đọc: DL 20103 

- Phòng Mượn: MA 25403-25404 

 

186/. DIB, ALLAN. Kế hoạch marketing trên một - trang - giấy = The 1 page 

marketing plan : Những chỉ dẫn dễ hiểu nhất cho một kế hoạch marketing thông minh/ 

Allan Dib; Lê Thị Mỹ Linh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Lao động Xã hội, 2021.   332tr. 

: Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về quy trình lập 

một bản kế hoạch marketing và thiết lập kế hoạch marketing một cách đơn giản, nhanh 

chóng dựa trên các yếu tố: Chọn thị trường mục tiêu, tạo thông điệp, tiếp cận khách hàng 

tiềm năng với truyền thông quảng cáo, giữ chân người quan tâm, chăm sóc những người 

quan tâm, chuyển đổi khách hàng... 
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+ Môn loại: 658.8 / K250H 

- Phòng Đọc: DV 60768 

- Phòng Mượn: MA 25522-25523 

 

187/. BÁT NHÃ. Content và nghệ thuật storytelling / Bát Nhã. - H. : Thế giới, 2021. 

- 624tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm, các chương: Đại cương về 6 phương pháp Canabis; Phương pháp 

mơ hồ và ám chỉ; Phương pháp hồi tưởng và liên tưởng; Phương pháp bắt chước và giễu 

nhại; Mô hình tứ hoá; Các cảm hứng - một hành trình tâm trạng; 36 cốt truyện, 36 vở kịch 

cuộc đời. 

+ Môn loại: 658.8 / C430V 

- Phòng Đọc: DV 60736 

- Phòng Mượn: MA 25456 

 

188/. MAI DUYÊN. Kinh doanh online thời đại 4.0 / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 

2021. - 207tr.; 21cm. - (Tủ sách Hướng nghiệp) 

Tóm tắt: Sách giúp bạn đọc có những hiểu biết về kinh doanh online, lợi ích của 

việc kinh doanh online, những chuẩn bị cần thiết, những kĩ năng cần phải có cho việc 

kinh doanh, định giá sản phẩm, tìm kiếm nguồn hàng, tìm hiểu thị trường, đối thủ cạnh 

tranh và phương pháp gia tăng doanh số, lợi nhuận. 

+ Môn loại: 658.85 / K312D 

- Phòng Đọc: DV 60766 

- Phòng Mượn: MA 25518-25519 

 

189/. O.SCHWAB, VICTOR. Nghệ thuật viết quảng cáo : Tự học để trở thành nhà 

quảng cáo và Copywriter chuyên nghiệp / Victor O.Schwab; Quyết Trần dịch. - H.: Nxb. 

Hà Nội, 2021. - 363tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghệ thuật viết quảng cáo giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được các bài 

học thông qua các ví dụ về những tiêu đề quảng cáo thành công và những câu hỏi ôn tập 

giúp bạn chuyển hoá những kiến thức vừa học thành kĩ năng thực tế. 

+ Môn loại: 659.1 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 20224 

- Phòng Mượn: MA 25624-25625 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 

190/. 20 đề ôn luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn / Nguyễn 

Phước Bảo Khôi, Lê Tấn Thích đồng chủ biên; Lê Thị Hồng Minh, Hồ Tấn Nguyên 

Minh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 103tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm 20 đề ôn luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Ngữ Văn. 

+ Môn loại: 807 / H103M 

- Phòng Mượn: MB 8499-8500 

 

191/. Ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn / Nguyễn Phước Bảo 

Khôi, Huỳnh Vũ Lam đồng chủ biên; Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thị Quỳnh Nga... - Tp. 

Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 103tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Gồm 20 đề tham khảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ 

văn. 

+ Môn loại: 807 / Ô454T 

- Phòng Mượn: MB 8497-8498 

 

192/. Ôn tập đánh giá năng lực ngôn ngữ tiếng Việt : Phát triển toàn diện năng lực 

học sinh. Chinh phục các kì thi đánh giá năng lực / Hồ Thị Giang chủ biên, Lê Duy Tân, 

Trần Minh Tùng, Đỗ Thị Ngọc Chi... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021.- 235tr.; 27cm 

Tóm tắt: Gồm 4 phần: Hệ thống kiến thức, định dạng và hướng dẫn, đề ôn luyện, 

đáp án. Là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các em học sinh tự tin, chủ động hơn khi tham 

gia các bài kiểm tra đánh giá năng lực, là tài liệu tham khảo hữu ích để các thầy, cô hướng 

dẫn học sinh ôn luyện. 

+ Môn loại: 807 / Ô454T 

- Phòng Mượn: MC 6172 

810. VĂN HỌC MỸ: 

193/. ALCOTT, LOUISA MAY. Những người phụ nữ bé nhỏ / Louisa May Alcott; 

Nguyễn Thị Hạnh dịch. - H. : Văn học, 2021. - 699tr.; 24cm. - (Văn học kinh điển) 

Tên sách tiếng Anh: Little women 

+ Môn loại: 813 / NH556NG 

- Phòng Mượn: MN 12352 

 

194/. GRISHAM, JOHN. Đền mạng = A time to kill : Những kỳ án của luật sư Jake 

Brigance / John Grisham; Tuấn Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021.- 671tr.; 

23cm 

+ Môn loại: 813 / Đ254M 

- Phòng Mượn: MN 12350 

195/. CUMMINS, JEANINE. Bụi đường di dân / Jeanine Cummins; Quách Cẩm 

Phương dịch. - H. : Lao động, 2021. - 501tr.; 24cm 

+ Môn loại: 813 / B510Đ 

- Phòng Mượn: MN 12347 

 

196/. TORO, GUILLERMO DEL. Hình hài của nước = The shape of water/ 

Guillermo Del Toro, Daniel Kraus; Thu Phương, Hồng Nhung dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2021. - 407tr.; 24cm 

+ Môn loại: 813 / H312H 

- Phòng Mượn: MN 12346 

 

197/. MARSHALL, KATE ALICE. Tôi vẫn sống: Tiểu thuyết / Kate Alice Marshall; 

Hà Hoài Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 399tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: I am still alive 

+ Môn loại: 813 / T452V 

- Phòng Mượn: MN 12340 

823. VĂN HỌC ANH: 
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198/. MOYES, JOJO. Sau anh = After you : Phần tiếp theo của "Trước ngày em đến" 

/ Jojo Moyes; Tố Uyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 535tr.; 20cm 

+ Môn loại: 823 / S111A 

- Phòng Mượn: MN 12341 

843. VĂN HỌC PHÁP: 

199/. RONDEAU, DANIEL. Vận hành hỗn mang : Tiểu thuyết / Daniel Rondeau; 

Phạm Duy Thiện dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 401tr.; 24cm 

+ Môn loại: 843 / V121H 

- Phòng Mượn: MN 12348 

895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC: 

200/. PHONG TỬ KHẢI. Muôn vàn hương vị, đều là cuộc sống: Tản văn/ Phong 

Tử Khải; Huy Hoàng dịch. - H. : Văn học, 2021. - 277tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.1 / M517V 

- Phòng Mượn: MN 12357 

895.7. VĂN HỌC HÀN QUỐC: 

201/. KIM RAEIM. Thư ngày giao mùa / Kim Raeim; Nguyễn Thuỷ dịch. - H.: Dân 

trí, 2021. - 341tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.7 / TH550NG 

- Phòng Mượn: MN 12336 

895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 

202/. LÊ ĐÌNH HOÀ. Dấu ấn văn chương : Tiểu luận - phê bình / Lê Đình Hoà.- 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 190tr.; 2021cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết lý luận, phê bình văn học; những suy nghĩ của tác giả 

trong quá trình cảm nhận, giải mã các hiện tượng văn học để tìm ra các giá trị phía sau 

những diễn ngôn mà nhà văn thể hiện. 

+ Môn loại: 895.92209 / D125Â 

- Phòng Đọc: DV 60678 

203/. HOÀNG THUỴ ANH. Thơ Hồ Thế Hà & giấc mơ cỏ hát: Chuyên luận/ Hoàng 

Thuỵ Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 289tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu và phê bình về thơ Hồ Thế Hà, cụ thể luận bàn về những biểu 

hiện sinh động của tính nhân văn và thẩm mĩ trong thơ như: Những cái tôi đồng hành 

trong thơ, không gian - thời gian nghệ thuật trong thơ và kiến trúc biểu tượng sinh thái 

trong thơ. 

+ Môn loại: 895.92214 / TH460H 

- Phòng Mượn: MB 8428 

 

204/. HỮU MAI. Người lữ hành lặng lẽ: Tác phẩm được phẩm Giải thưởng Hồ Chí 

Minh / Hữu Mai. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 636tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.922334 / NG558L 

- Phòng Mượn: MV 23587 

 

205/. LA THỊ ÁNH HƯỜNG. Cô đơn rực rỡ : Tập truyện ngắn / La Thị Ánh Hường. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 206tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / C450Đ 
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- Phòng Mượn: MV 23564-23565 

 

206/. LAN RÙA. Đi hết một đời anh vẫn là của em / Lan Rùa. - H. : Phụ nữ, 2021. 

- 452tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ300H 

- Phòng Mượn: MV 23632 

 

207/. PHƯƠNG TRÀ. Dưới ánh sáng thiên đường : Tập truyện ngắn / Phương Trà. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 167tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / D558A 

- Phòng Mượn: MV 23562-23563 

 

208/. Thư gửi những yêu thương / Tống Phước Bảo, Cát Lâm, RenB... - H.: Thanh 

niên, 2021. - 259tr.; 21cm. - (Vitamin cho tâm hồn) 

+ Môn loại: 895.9226008 / TH550G 

- Phòng Mượn: MV 23633-23634 

 

209/. HASU TRAN. Lời dạy của một nhà sư / Hasu Tran. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. 

- 379tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / L462D 

- Phòng Mượn: MV 23652-23653 

 

210/. PHI TÂN. Bên sông Ô Lâu / Phi Tân. - H. : Lao động, 2021. - 211tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / B254S 

- Phòng Mượn: MV 23637 

211/. PHI TÂN. Về Huế ăn cơm / Phi Tân. - H. : Lao động, 2021. - 279tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / V250H 

- Phòng Đọc: DV 60871 

- Phòng Mượn: MV 23635-23636 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 

212/. LƯU ĐÌNH TRIỀU. Tung tăng tung tẩy -Trời Tây : Bút ký du lịch / Lưu Đình 

Triều. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 167tr.; 23cm 

Tóm tắt: Tác giả ghi lại những chuyến đi bằng cách miêu tả cảnh vật, danh lam 

thắng cảnh, công trình văn hoá nghệ thuật... Ngoài ra tác giả còn ghi nhận tâm lý, tính 

cách con người nơi từng đi qua, giúp bạn đọc thấu hiểu hơn về những vùng đất khác trên 

thế giới. 

+ Môn loại: 910 / T513T 

- Phòng Đọc: DL 20143 

- Phòng Mượn: MG 10886-10887 

 

213/. NGÔ THỊ GIÁNG UYÊN. Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương : Du ký 

Châu Âu / Ngô Thị Giáng Uyên. - In lần thứ 4 có cập nhật chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2021. - 287tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Tác giả mô tả lại chuyến du lịch châu Âu qua hình ảnh lãng mạn, đầy chất 

thơ và câu chữ bay bổng, dẫn dắt người đọc qua mắt nhìn náo nức, say sưa khám phá và 

những cảm nhận tinh tế trước vẻ đẹp muôn màu của những nơi chốn đã đi qua. 

+ Môn loại: 914 / NG430T 

- Phòng Đọc: DV 60826 

- Phòng Mượn: MG 10925-10926 

 

214/. ĐOÀN QUỐC KHUÊ. Du lịch Hải Phòng những điều thú vị : Bút ký / Đoàn 

Quốc Khuê. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 205tr.: Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những nét tiêu biểu, đặc sắc về văn hoá, lịch sử của vùng đất 

Hải Phòng gồm: Tài nguyên, kiến trúc đô thị, di tích lịch sử, văn hoá, lễ hội, những khu 

chợ nổi tiếng, đặc trưng ẩm thực, làng nghề truyền thống, một số hình ảnh xưa và nay... 

+ Môn loại: 915.9735 / D500L 

- Phòng Đọc: DL 20288 

- Phòng Mượn: MG 10958-10959 

 

215/. CORNWELL, BERNARD. Waterloo: Lịch sử bốn ngày, ba bên và ba trận 

đánh / Bernard Cornwell; Hoàng Vinh Thăng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. 

- 445tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Waterloo: The history of four days, three armies, and three 

battles. 

Tóm tắt: Qua thư từ, nhật ký và hồi ức của Hoàng đế Napoleon, Công tước 

Wellington và những sĩ quan và binh sĩ bình thường, tác giả đã làm khơi dậy những cảm 

xúc mãnh liệt và sống động trong một trận chiến bất hủ. 

+ Môn loại: 940.2 / W110L 

- Phòng Đọc: DL 20281 

- Phòng Mượn: MG 10939-10940 

 

216/. FRANKL, VIKTOR E. Đi tìm lẽ sống = Man's search for meaning / Viktor E. 

Frankl ; Thanh Thảo dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 220tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Bằng những kinh nghiệm trong thực tế cuộc sống trãi qua những ngày ở 

Trại tập trung Đức quốc xã - Địa ngục trần gian, tác giả nêu lên những vấn đề nội tâm sâu 

sắc của con người, ý nghĩa, ý thức trách nhiệm trong sự hiện hữu của mình, đồng thời 

giới thiệu những quan điểm triết học của tác giả đối với phép chữa trị tâm lí để nhận ra 

giá trị cuộc sống, vượt qua những khủng hoảng về tinh thần và thể xác. 

+ Môn loại: 940.53 / Đ300T 

- Phòng Đọc: DV 60694 

- Phòng Mượn: MG 10892-10893 

 

217/. Dấu ấn văn hoá Champa ở miền Trung Việt Nam / Trần Kỳ Phương, Bùi Chí 

Trung, Đổng Thành Danh... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 407tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. Tạp chí Phát 

triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng 
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Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, bài nghiên cứu về nền văn minh cổ Champa, 

những di sản văn hoá và quá trình tiếp giao văn hoá ở Miền Trung Việt Nam: Những khái 

niệm cơ bản về văn minh Champa qua những nhận thức mới; Các nguồn sử liệu về vùng 

"Champa - Thượng" trong thời kỳ cổ trung đại ở miền Trung Việt Nam; Di tích và việc 

thờ phụng Phật ở vương quốc Champa; Văn hoá Champa - cội nguồn và những ảnh hưởng 

từ văn hoá Ấn Độ; Tục thờ cúng Thiên Y A Na của người Việt ở huyện đảo Lý Sơn, 

Quảng Ngãi... 

+ Môn loại: 959.7 / D125A 

- Phòng Đọc: DL 20283 

- Phòng Mượn: MG 10943-10944 

 

218/. ĐINH KHẮC THUÂN. Văn bia chữ Hán Việt Nam từ thời Bắc thuộc đến đời 

Trần / Đinh Khắc Thuân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 703tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung văn bia Hán Nôm từ thời Bắc Thuộc đến đời Trần, qua 

đó làm rõ hơn về lịch sử, kinh tế - xã hội và tôn giáo thời xưa của Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7013 / V115B 

- Phòng Đọc: DL 20285 

 

219/. NGUYỄN CÔNG VIỆT. Quận công Vương phi đất La Khê - Hà Đông/ 

Nguyễn Công Việt, Nguyễn Tá Nhí, Trần Văn Tuấn... - H. : Khoa học xã hội, 2020.- 

347tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan tư liệu về Quận công, Vương phi họ Trần và vùng 

đất La Khê - Hà Đông. Và các bài nghiên cứu về Quận công, Vương phi họ Trần và vùng 

đất La Khê - Hà Đông. 

+ Môn loại: 959.7026092 / QU121C 

- Phòng Đọc: DL 20137 

220/. Miền Trung - Những vấn đề lịch sử / Lê Tiến Công, Lưu Anh Rô, Đỗ Trường 

Giang... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 442tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Đà Nẵng 

Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về lịch sử, văn hoá và con người vùng đất xứ 

Quảng nói riêng và miền Trung nói chung: Phòng chống cướp biển tại các tỉnh miền 

Trung dưới thời Nguyễn, Thành cổ Thanh Chiêm, thế mạnh của miền Trung - Tây Nguyên 

qua cái nhìn người Pháp... 

+ Môn loại: 959.75 / M305TR 

- Phòng Đọc: DL 20282 

- Phòng Mượn: MG 10941-10942 

 

221/. PHẠM ĐỨC MẠNH. Mộ cổ Nam Bộ : Nghiên cứu được tài trợ bởi Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ đề tài mã số B2013-18B-03 / Phạm 

Đức Mạnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 735tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu thông tin khảo cổ học thiết yếu với 518 di tích từ miền Đông 

(199 di tích ở Thành phố Hồ Chí Minh, 71 di tích ở Đồng Nai, 12 di tích ở Bình Dương, 

7 di tích ở Bà Rịa - Vũng Tàu) đến miền Tây (4 di tích ở Long An, 50 di tích ở Tiền 

Giang, 18 di tích ở Bến Tre, 24 di tích ở Vĩnh Long, 4 di tích ở Đồng Tháp và Cần Thơ, 
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46 di tích ở An Giang và 83 di tích ở Kiên Giang và Cà Mau) được khảo cứu đặt trong 

bình diện Việt Nam thời trung và cận đại, đối sánh với 62 di tích tiêu biểu ở Bắc Bộ và 

Bắc Trung Bộ và 257 di tích cùng thời ở Nam Trung Bộ. 

+ Môn loại: 959.77 / M450C 

- Phòng Mượn: MG 10878 

 

222/. Môn học về Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thành Nam chủ biên, Nguyễn 

Việt Hùng, Huỳnh Văn Sinh... - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2018. - 115tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Xây dựng Đảng và Tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Giới thiệu môn học về Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Lịch sử Sài Gòn- 

Thành phố Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng bộ; Nguồn lực tự nhiên, kinh tế - xã hội; Văn hoá, 

con người và kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 959.779 / M454H 

- Phòng Đọc: DV 60609 

- Phòng Mượn: MG 10866-10867 
 


